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I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU  

Thành phố Sóc Trăng là thủ phủ của tỉnh Sóc Trăng có diện tích tự nhiên 

7.616,21 ha, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa -xã hội của tỉnh, là đầu mối giao 

lưu thương mại - dịch vụ giữa các huyện trong tỉnh và liên tỉnh. Thành phố có 10 

phường, với 60 khóm; tổng dân số 138.755 người, gồm 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer 

cùng sinh sống. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sóc Trăng đến 

năm 2030, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 370/QĐ-UBND ngày 30/12/2011, tổng diện tích tự nhiên là 12.182,7 ha, dân số 

là 200 nghìn người. Thành phố đã được công nhận là đô thị loại III tại Quyết định 

số 1902/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 07/10/2005. Thành phố Sóc Trăng 

phấn đấu xây dựng và phát triển theo kế hoạch trước năm 2020 sẽ được công nhận 

là đô thị loại II. 

Năm 2017, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình biến đổi 

khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp, chính quyền và nhân dân thành phố Sóc 

Trăng đã nhận thức rõ hơn những thách thức cũng như những điểm khiếm khuyết 

trong từng ngành, từng lĩnh vực để nỗ lực tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành và 

nâng chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu hội nhập và cạnh tranh sâu rộng như 

hiện nay. Biến thách thức thành cơ hội, năm 2016 là năm thành phố Sóc Trăng có 

tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong cả nhiệm kỳ vừa qua, đạt 16,5%, góp phần 

đưa GDP bình quân đầu người đạt 69.000.000 đồng (3.017 USD/người/năm). Huy 

động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt hơn 4.651 tỷ đồng. Kinh tế Sóc Trăng 

đã có chuyển dịch đáng kể, điển hình là kinh tế nông nghiệp chuyển dần sang nông 

nghiệp đô thị với chất lượng cao và hiệu quả bền vững, đồng thời tập trung tháo gỡ 

khó khăn trong sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương 

mại - dịch vụ, giúp ổn định kinh tế, giải quyết việc làm cho cư dân đô thị, cải thiện 

thu nhập và chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững, nhằm tạo đà cho những 

năm tiếp theo. 

Trong những năm qua, bên cạnh việc vận động đầu tư của các nguồn lực xã 

hội, thành phố Sóc Trăng đã tập trung nguồn vốn đáng kể cho đầu tư xây dựng gần 

40 công trình xây dựng cơ bản, với vốn đầu tư gần 165 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống 

kết cấu hạ tầng từng bước được thực hiện đồng bộ, theo phương châm Nhà nước và 

nhân dân cùng làm. Nhiều khu dân cư đô thị, công trình nhà cao tầng được xây 

dựng; nhiều công trình trọng điểm của tỉnh được khởi công và đưa vào sử dụng. 

Thành phố quan tâm thực hiện các công trình trọng điểm như các tuyến 

đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Huệ, Dương Minh Quan, Đoàn Thị Điểm, 
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Dương Kỳ Hiệp, Bạch Đằng; thực hiện bê tông hóa 84/104 tuyến đường giao thông 

nội thành, 310/462 hẻm, nâng cấp hệ thống vỉa hè (nhân dân đóng góp với số tiền 

trên 26 tỷ đồng). Xây dựng các cửa ngõ đi vào Thành phố, đảm bảo điều kiện phát 

triển lâu dài, xây dựng tuyến đường ánh sáng, nâng cấp các chợ phường và chợ 

trung tâm, tạo bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp, trật tự và 

văn minh hơn. 

Để đẩy nhanh phát triển thành phố Sóc Trăng thành đô thị loại II, rất cần sự 

quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân; tạo điều kiện cho 

công tác quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình nâng cấp 

đô thị để Thành phố sớm đạt các tiêu chí đô thị loại II.  

Thành phố cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện từ nay đến 

năm 2020. Đó là: Phát triển hệ thống giao thông, phát triển các công trình công 

cộng đô thị, phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới, hoàn chỉnh hệ thống điện 

nước, hoàn thiện hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước trong xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị.  

Để thực hiện nhiệm vụ trên, trong những năm qua UBND thành phố đã thực 

hiện việc lập các đồ án quy hoạch phân khu trước mắt ưu tiên trong khu vực nội 

thành của thành phố. Từ năm 2014 thành phố đã tiến hành lập quy hoạch phân khu 

được 04 khu như: Quy hoạch  phân khu số 2B, phường 2; Quy hoạch phân khu số 

2C phường 2 và phường 7; quy hoạch phân khu số 8B phường 8; Quy hoạch phân 

khu số 8C phường 8, quy hoạch phân khu 5A phường 5… 

Chính vì vậy, việc tiến hành lập quy hoạch phân khu các khu dân cư 

mới tại phường 5 bao gồm các khu: 5B, 5C, 5D, 5E là việc làm rất cần 

thiết. Kết nối với các quy hoạch phân khu đã được lập và cụ thể hóa đồ 

án điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Sóc Trăng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời có cơ sở để đầu tư xây dựng một cách 

đồng bộ theo các tiêu chí của một đô thị loại II. 

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 

 - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014 

 - Luật quy hoạch số 30/2009/QH12 ban hành ngày 17/06/2009 

 - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014 

 - Luật đất đai số 45/2013/QH13 ban hành ngày 29/11/2013 

 - Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 
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 - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu bà lựa chọn nhà thầu. 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Về lập, thẩm định, phê duyệt 

và quản lý quy hoạch đô thị. 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Qui định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng. 

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý 

không gian kiến trúc cảnh quan đô thị. 

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về Quản lý 

không gian xây dựng ngầm đô thị. 

 - Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định 

về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 

 - Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng V/v 

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

- Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng 

dẫn nội dung thiết kế đô thị. 

- Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn 

về nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng. 

- Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 243/KHLT-SXD-UBNDTPST về việc triển khai 

những công việc cần thực hiện sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Sóc Trăng được phê duyệt; 

- Căn cứ Công văn số 152/UBND-HC ngày 10 tháng 02 năm 2017 của UBND 

Thành phố Sóc Trăng về việc chấp nhận chủ trương lập quy hoạch phân khu 4 khu 

dân cư trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. 

- Căn cứ Công văn số 1363/SXD-QHXD ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Sở 

Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về việc có ý kiến nhiệm vụ quy hoạch phân khu trên địa 

bàn thành phố Sóc Trăng. 
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- Căn cứ Quyết định số…./QĐ-UBND ngày    tháng    năm 201    của UBND 

thành phố Sóc Trăng V/v Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu số 5B, phường 5, 

thành phố Sóc Trăng. 

 - Và các QCVN, TCVN về quy hoạch xây dựng đang áp dụng. 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ  

3.1. Mục tiêu 

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sóc Trăng đến năm 

2030, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

378/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Cập nhật đồ án điều 

chỉnh QHC thành phố đang triển khai năm 2018. 

- Xây dựng một khu công viên văn hóa hiện đại đồng bộ với các theo tiêu chí 

về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị loại II trong tương lai. 

- Quy hoạch quĩ đất dành cho thương mại dịch vụ của đô thị. 

- Phân bổ đất đai và đề xuất cơ chế quản lý sử dụng đất đai nhằm sử dụng hợp 

lý hiệu quả nguồn tài nguyên, đất đai và tài nguyên khác. 

- Định hướng phát triển không gian và cơ sở hạ tầng của khu vực. 

- Xây dựng một khu dân cư mới hiện đại và phát triển, các yếu tố môi trường 

sống đặc biệt được quan tâm, sử dụng đất hợp lý hiệu quả, cảnh quan kiến trúc phù hợp. 

- Khớp nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân. Góp phần cải tạo mỹ quan đô thị và môi trường sống tại khu vực ngày 

càng văn minh, hiện đại.  

- Làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý công trình xây dựng theo 

quy hoạch được duyệt. 

3.2. Nhiệm vụ 

- Khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, điều kiện tự 

nhiên, dân số, đất đai… khu vực nghiên cứu lập quy hoạch.  

- Tập trung cân đối các yêu cầu đầu tư và xây dựng tại khu đất quy hoạch. 

- Xây dựng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất và quy định chế độ quản lý sử 

dụng đất cho từng loại đối tượng. 

- Xác định mục tiêu sử dụng, mật độ xây dựng, quy mô tầng cao từng lô đất. 

- Tổ chức đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể. 
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- Hoạch định cắm mốc chỉ giới đường đỏ cho hệ thống đường trong phạm vi 

nghiên cứu. 

- Minh hoạ giải pháp không gian kiến trúc và cảnh quan. 

- Kết nối khu vực lập quy hoạch phân khu với quy hoạch tổng thể chung của 

thành phố Sóc Trăng và các quy hoạch phân khu, chi tiết đã được lập và triển khai. 

IV. HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP 

QUY HOẠCH PHÂN KHU 

4.1. Vị trí và phạm vi nghiên cứu  

 - Khu vực lập quy hoạch phân khu 5B thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng. 

  + Phía Bắc giáp đất hộ dân (đường liên khu vực dự kiến). 

  + Phía Nam giáp đất hộ dân (khu công viên Hồ nước ngọt). 

  + Phía Tây giáp Kênh hồ nước ngọt. 

  + Phía Đông giáp đất hộ dân (nghĩa trang nhân dân khóm 2, chùa 

Phước Nghiêm và dân cư QHPK 5A). 

- Quy mô dự kiến lập quy hoạch: 185,46 ha. 

 

PHÂN KHU 5B 

QUY MÔ: 185,46HA 
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Hình 1: Vị trí khu vực lập quy hoạch phân khu 5B 

4.2. Phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên 

a) Địa hình, địa mạo: 

Khu vực lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng phần lớn là đất ruộng 

canh tác cao độ nền dao động từ + (0,61 ÷ 2,2)m. 

b) Khí hậu 

- Khí hậu: khu vực nghiên cứu thuộc thành phố Sóc Trăng có khí hậu gió 

mùa nhiệt đới biển. Vận tốc gió thường xuyên không quá 3 - 4m/s, rất ít chịu ảnh 

hưởng của gió bão. Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 26,7oC; thấp nhất 25,2oC 

vào tháng 1, cao nhất 28,2oC vào tháng 4. Một năm có 2 mùa rõ rệt là mùa khô và 

mùa mưa. Lượng mưa trung bình năm 1.799,5mm, tháng mưa nhiều lên tới 548,9mm. 

Tổng số giờ nắng bình quân trong năm 2.372 giờ; tổng luợng bức xạ trung bình năm 

đạt 140 - 150kcal/cm2; độ ẩm trung bình là 86%. 

Lượng mưa trung bình hàng năm đạt 2100 - 2200mm. Khu vực nằm gần biển 

nên chịu sự chi phối của gió mùa, hướng gió thịnh hành theo hướng Tây Bắc - Đông 

Nam, tốc độ gió trung bình khoảng 3 - 6m/s, nhiều cơn gió mạnh trong mưa có thể 

đạt 25 - 35m/s, nhìn chung Thành phố ít chịu ảnh hưởng của gió bão. 

- Thuỷ văn:  

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch do nằm cuối hạ lưu sông Hậu và gần biển, 

khu vực quy hoạch bị chi phối bởi thuỷ triều biển Đông, dạng bán nhật triều không 

đều, với đặc điểm chính: đỉnh triều cao, chân triều thấp, mực nước bình quân thiên về 

chân triều. Biên độ chân triều tại Đại Ngãi như sau:  

Tháng 10 là +1,89m. 

Tháng 11 là +1,84m. 

Tháng 1 tăng dần lên là +1,98m.  

Tháng 2 là +2,07m. 

Tháng 3 là +2,18m.  

Chân triều thấp vào tháng 6 là -1,03m. 

Trong khu vực quy hoạch có hệ thống kênh rạch dày đặc, mực nước thuỷ triều 

tại Thành phố dao động trung bình từ + 0,4 đến 1,4m vì vậy khu vực lập quy hoạch 

không bị ngập lũ. 

c) Địa chất và nước ngầm 
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- Qua nghiên cứu hồ sơ khảo sát địa chất của các công trình lân cận, tiên 

lượng cấu trúc địa chất của khu đất quy hoạch có thể gồm các lớp mặt là đất đắp cát 

mịn, xốp đến rất xốp, bùn sét pha chảy...vv, các lớp này có bề dày từ 25 - 30m. Sau 

đó là các lớp có khả năng chịu tải cho công trình với thành phần cơ bản gồm sét dẻo 

cứng đến nửa cứng, lẫn sỏi sạn.  

- Nước ngầm mạch sâu từ 100 - 180m có chất lượng nước tốt, trữ lượng lớn, 

có thể khai thác dùng cho sinh hoạt và các mục đích khác. Nước ngầm mạch nông có 

ở độ sâu từ 10 - 15m, có thể sử dụng cho sinh hoạt, tuy nhiên chỉ đảm bảo khai thác 

nhỏ lẻ, ngoài ra còn có nguy cơ bị nhiễm mặn nên chất lượng nước không ổn định 

cho sinh hoạt.  

4.3. Tình hình hiện trạng dân cư, hạ tầng xã hội và đất đai 

a. Dân cư  

 Dân số toàn thành phố năm 2017 là: 143.092 người. Dự báo theo đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chung đến năm 2020 khoảng 252.000 người; đến 2030 khoảng 

350.000 người.  

Dân số khu vực lập quy hoạch năm 2017: 400 người. 

 Hiện trạng khu vực quy hoạch có khoảng 100 hộ dân đang sinh sống. 

b. Hiện trạng sử dụng đất 

 Tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch phân khu số 5B là: 185,46 ha. Chủ 

yếu là đất trồng lúa: 124,8ha, chiếm 51,57%, đất trồng màu, cây tạp, cỏ 18,72ha, 

chiếm 7,74%. Đất ở chiếm 2,72% với khoảng 100 hộ dân sinh sống. 

 Đất nghĩa địa khoảng 6,82ha, chiếm 2,82%. 
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Hình 2: Bản đồ hiện trạng khu vực nghiên cứu lập quy hoạch 

Bảng 1: Bảng hiện trạng sử dụng đất phân khu số 5B 
 

TT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở 6,57 3,54 

2 Đất lúa 125,27 67,54 

3 Đất màu 7,15 3,86 

4 Đất cây tạp, cỏ 11,57 6,24 

5 Đầm sen 12,20 6,58 

6 Tôn giáo 1,16 0,62 

7 Quân sự 1,80 0,97 

8 Mặt nước 12,92 6,97 

9 Nghĩa địa 6,82 3,68 

 

TỔNG CỘNG 185,46 100,00 

c. Hạ tầng xã hội, các công trình kiến trúc 

 Khu vực lập quy hoạch phân khu chủ yếu là đất nông nghiệp. Nhà ở chủ yếu là 

nhà 1 tầng.  

 Trong khu vực phân khu 5B có các các công trình sau: 

- Công trình tôn giáo có Chùa Phước Nghiêm. 

- Đất cơ quan quân sự: Ban chỉ huy quân sự thành phố Sóc Trăng. 
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 - Đất nghĩa trang nhân dân tại khóm 2 phường 5. 

4.4. Tình hình hiện trạng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

a. Giao thông 

- Chủ yếu là những tuyến đường trong khu vực làng xóm hiện có, bề rộng lòng 

đường từ 2.5-3m. Kết cấu đường đá, đường đất. 

- Nhận xét: Mạng lưới giao thông còn thưa, những tuyến đường trong khu vực 

dân cư hiện có, hầu hết không có vỉa hè. Cần tổ chức thiết kế quy hoạch giao thông 

cho khu vực, hoàn thiện mạng lưới giao thông nội bộ khu vực đảm bảo kết nối có hệ 

thống với mạng lưới đường bên ngoài, đồng thời cân nhắc bổ sung các giải pháp xây 

dựng hệ thống giao thông khu vực, hạn chế giải phóng mặt bằng. 

b. San nền thoát nước mưa 

- Khu vực lập quy hoạch có địa hình bằng phẳng chủ yếu là khu ruộng canh tác 

và hệ thống kênh rạch và có các dạng địa hình sau: 

- Khu dân cư bám dọc trục đường chính Tôn Đức Thắng cao độ dao động từ 

(1,50 ÷ 2,20)m.   

- Khu vực ruộng canh tác cao độ từ (0,61 ÷ 1,20)m. 

- Dộ dốc chính địa hình từ Tây Nam xuống Đông Bắc. 

- Khu vực lập quy hoạch đã được đầu tư cống thoát nước mưa dọc hai bên 

đường Tôn Đức Thắng kích thước D1000 thoát về kênh Thanh Niên, ngoài ra trong 

khu vực nghiên cứu có hệ thống kênh mương thủy lợi như kênh Hồ Nước Ngọt. 

- Đánh giá hiện trạng san nền và thoát nước mưa: Khu vực lập quy hoạch là 

vùng đất thuận lợi xây dựng, chủ yếu là đồng ruộng, khi xây dựng cần tôn nền 

h=0,7m đến 1,5m. Trong khu vực có hệ thống kênh thủy lợi thuận lợi trong việc thoát 

nước và cảnh quan. 

c. Cấp điện 

- Nguồn điện: Khu vực nghiên cứu quy hoạch được cấp điện từ trạm 110KV Sóc 

Trăng nằm cách ranh giới thiết kế khoảng 6km về phía Nam. 

- Lưới điện: Lưới điện trung thế hiện tại trong khu vực nghiên cứu thiết kế sử 

dụng 2 cấp điện áp 35KV và 22KV đi nổi trên cột bê tông ly tâm. Ngoài ra, còn các 

đường dây hạ thế cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân. 

d. Cấp nước 



13 

 

Nguồn cấp từ trạm cấp nước của nhà máy nước ngầm số 1, có công suất thiết 

kế 14.000m3/ng.đ. Trạm được đặt tại khu vực hồ nước ngọt cấp nước các hộ dân 

dùng nước trong khu vực phường 5.  

Mạng đường ống chính cấp I, II được bố trí trong hành lang kỹ thuật của trục 

đường chính Tôn Đức Thắng. 

Các tuyến ống tiêu thụ (tuyến ống cấp III) tại các tuyến đường phố được phủ 

kín khu vực dân cư ven đường Tôn Đức Thắng , đáp ứng nhu cầu sử dụng của dân cư 

khu vực, các khu vực khác chưa có mạng lưới đường ống. 

e. Thoát nước bẩn và VSMT 

Hệ thống thoát nước thải đi chung với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải 

sinh hoạt sau khi được xử lý qua các bể phốt của các hộ được thoát vào mương thoát 

nước chung và xả ra các kênh trong khu vực. 

Hệ thống thoát nước được đầu tư theo nhiều giai đoạn khác nhau, hiện không 

đồng bộ. Chủ yếu là mương xây gạch, đá đậy nắp đan. 

Một số tuyến đường mới, các khu đô thị dân cư mới đã được đầu tư các tuyến 

cống BTCT vĩnh cửu. 

Quản lý chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực Phường 5 được 

Công ty Cổ phần Đô thị Sóc Trăng chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển về nhà 

máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng đặt trên địa bàn giáp ranh hai xã Phú Mỹ 

(huyện Mỹ Tú) và xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) xử lý.  

Quản lý nghĩa trang: nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường 5 được hình 

thành phân bố nghĩa địa đã có trong giai đoạn trước, nằm rải rác dọc tuyến QL60, 

điển hình như: nghĩa địa Triều Châu thuộc Khóm 1 và các phần mộ tại khóm 2, hiện 

nay chiếm diện tích rất lớn và vẫn đang tiếp nhận mộ an táng, gây khó khăn trong 

công tác quy hoạch, quản lý và phát triển mở rộng đô thị.   

g) Thông tin liên lạc 

- Những năm gần đây, hệ thống thông tin liên lạc thành phố Sóc Trăng nói 

chung, khu vực nghiên cứu thiết kế nói riêng phát triển mạnh mẽ. Nhiều thành phần 

kinh tế khai thác và kinh doanh, trong đó hạ tầng do VNPT và Viettel xây dựng và 

quản lý là chủ yếu. 

- Chuyển mạch:  

+ Hệ thống chuyển mạch khu vực được xử lý tín hiệu  theo cấp tổng đài: Tổng 

đài điều khiển (Host) - Tổng đài vệ tinh - Điểm truy nhập thuê bao. Khu vực nghiên 

cứu nằm trong hệ thống của trạm điều khiển thành phố Sóc Trăng 
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- Hiện trạng hệ thống truyền dẫn: 

+ Mạng truyền dẫn tới các điểm chuyển mạch đã được số hoá, truyền dẫn sử 

dụng công nghệ DWDM dung lượng 20Gb/s. Mạng truyền dẫn chủ yếu bằng cáp 

quang, truyền dẫn tới  điểm tập trung dân cư. Trong đó tuyến cáp quang liên đài đã 

được ngầm hóa đi dọc theo đường QL1A, đường Trần Hưng Đạo và đường Tôn Đức 

Thắng.Về cơ bản các mạch vòng (Ring) đã được khép kín. 

+ Truyền dẫn cho các tổng đài hiện tại đang sử dụng công nghệ cáp sợi quang, 

dung lượng từ 4-18 F0 (PDH 34Mb/s và 140Mb/s). 

- Hiện trạng hệ thống mạng ngoại vi:  

+ Mạng ngoại vi trên địa bàn huyện chủ yếu là cáp đồng đường kính 0,4mm 

trở trở lên và sử dụng dây đôi. 

+ Mạng ngoại vi được các doanh nghiệp viễn thông đặc biệt quan tâm và đầu 

tư, đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu lắp đặt điện thoại của các tổ chức và người dân.  

+ Để nâng cao chất lượng, rút ngắn cự ly phục vụ các doanh nghiệp đã mở 

rộng các trạm chuyển mạch, các điểm tập trung thuê bao, bán kính phục vụ bình quân 

của các trạm đã giảm đáng kể. Tuy nhiên do nhu cầu lắp đặt nhanh phục vụ công tác 

kinh doanh, nên mạng chưa được đầu tư một cách đồng bộ và chưa thực sự chú ý đến 

chất lượng mạng. 

+ Mạng ngoại vi khu vực nghiên cứu đang được xây dựng và phát triển nên 

còn thiếu đồng bộ, và phức tạp. Việc xây dựng hạ tầng cũng như các công trình khai 

thác thông tin chưa được phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khai thác và cung cấp. Bên 

cạnh đó, chưa kết hợp  được với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác gây ảnh hưởng đến 

chất lượng của các công trình và mỹ quan đô thị.  

- Hiện trạng hệ thống thông tin di động:  

+ Hiện nay mạng thông tin di động thành phố Sóc Trăn nói chung, khu vực 

nghiên cứu nói riêng. đang sử dụng công nghệ GSM và CDMA, với nhiều  nhà cung 

cấp dịch vụ: Vinaphone, Mobiphone Viette,... Vùng phủ sóng đã phủ toàn bộ phạm vi 

nghiên cứu. Tuy nhiên, chất lượng các dịch vụ thông tin di động còn chưa được đảm 

bảo, do việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển dịch vụ, tình 

trạng nghẽn mạng, và tín hiệu yếu vẫn xảy ra. 

- Hiện trạng bưu chính: Mạng lưới bưu cục, điểm phục vụ bưu chính: Hiện có 

01 Bưu cục đặt tại trung tâm thành phố Sóc Trăng.  

4.5. Đánh giá tổng hợp  

a) Thuận lợi 
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- Khu vực lập quy hoạch nằm trong phân khu phía Bắc của thành phố có vị trí 

thuận lợi và cơ hội phát triển và điểm nhấn về phía Bắc của thành phố Sóc Trăng. 

 - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của khu vực nói chung tương đối hoàn 

chỉnh, có thể đấu nối dễ dàng với khu trung tâm thành phố. Có hệ thống giao thông 

thuận lợi như đường Tôn Đức Thắng, đường Quốc Lộ 60, tuyến Vành đai 1, vành đai 

2 và 2 tuyến đường chính đô thị… kết nối các xuyên tâm trung tâm thành phố. 

- Khu vực có nhiều quỹ đất phát triển, phần lớn là khu đất thuận lợi xây dựng, 

không bị ngập úng khi xây dựng không tốn nhiều đất đắp nền. 

 - Phần đất mở rộng chủ yếu là đất nông nghiệp kém năng suất và được người 

dân đồng tình ủng hộ. 

b) Khó khăn 

 - Khu vực phát triển có nhiều kênh rạch thoát nước, cấp nước cho Hồ nước 

ngọt, kênh tưới, tiêu cho vùng nông nghiệp phía Đông Bắc của thành phố. Khi phát 

triển sẽ tốn kinh phí xây dựng hệ thống cầu, mương hóa… 

 - Ngoài ra còn vấn đề ổn định, không gây xáo trộn đời sống người dân trong 

khu vực. 

V. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA ĐỒ ÁN 

Căn cứ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Nghị 

quyết 1210/2016/UBTVQH 13 về Phân loại đô thị, khả năng dung nạp quỹ đất, mô 

hình phát triển đô thị dự báo các chỉ tiêu tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản như sau:  

- Diện tích: 185,46 ha 

- Quy mô đất xây dựng đô thị bình quân/người theo QHC: 180-230 m2/người. 

- Dân số: 6.176 người. 

Do phân khu 5B nằm sát trung tâm thành phố, nên quĩ đất bố trí công trình 

công cộng, thương mại dịch vụ, giao thông và cụ thể là quĩ đất mở rộng đô thị du 

lịch Hồ Nước Ngọt chiếm đa số (85,696ha chiếm 46,2%).  

Trừ các loại đất khác như: đất tôn giáo, nghĩa địa, quân sự. Còn lại 89,41ha 

đất phát triển đơn vị ở, với loại hình nhà ở phân lô, nhà ở mật độ thấp và làng xóm 

cải tạo. Chỉ tiêu đất dân dụng khoảng 145m2/người.  

 a. Các chỉ tiêu sử dụng đất: 

 Đất xây dựng đô thị khoảng: 180 -230 m2 đất/người 
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 Trong đó   

- Đất dân dụng: ≥ 61 m2 đất/người 

+ Đất công trình công cộng cấp khu ở:  ≥ 1,5 m2 đất/người 

+ Đất công trình công cộng đô thị:  ≥ 5 m2 đất/người 

+ Đất cây xanh, công viên TDTT đô thị: ≥ 6 m2 đất/người 

+ Chỉ tiêu các loại đất trong khu ở 25-28 m2/mgười 

+ 
 Đất đường giao thông và giao thông tĩnh 

(đến đường phân khu vực): 
≥ 18 % đất XD đô thị 

b. Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội: Tuân thủ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam 

  Bảng 2: Chỉ tiêu quy hoạch các công trình dịch vụ đô thị 

Loại công trình 
Cấp quản 

lý 

Chỉ tiêu sử dụng công 

trình tối thiểu 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

đai tối thiểu 

Đơn vị tính 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị tính Chỉ tiêu 

1. Giáo dục 

a. Trường mẫu giáo Đơn vị ở chỗ/1000người 50 m2/1 chỗ 15 

b. Trường tiểu học Đơn vị ở chỗ/1000người 65 m2/1 chỗ 15 

c. Trường trung học cơ 

sở  

Đơn vị ở chỗ/1000người 55 m2/1 chỗ 15 

d. Trường phổ thông 

trung học, dạy nghề 

Đô thị chỗ/1000người 40 m2/1 chỗ 15 

2. Thể dục thể thao      

a. Sân thể thao cơ bản Đô thị   m2/người 

ha/công 

trình 

0,6 

1,0 

3. Chợ Đơn vị ở 

Đô thị 

công trình/đơn 

vị ở 

1 ha/công 

trình 

0,2 

0,8 

Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa của nhóm nhà dịch vụ đô thị và nhà sử dụng 

hỗn hợp theo diện tích lô đất và chiều cao công trình. 
Chiều cao xây dựng 

công trình trên mặt đất 

(m) 

Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất 

3.000m2 10.000m2 18.000m2 ≥35.000m2 

≤16 80 70 68 65 

19 80 65 63 60 
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Chiều cao xây dựng 

công trình trên mặt đất 

(m) 

Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất 

3.000m2 10.000m2 18.000m2 ≥35.000m2 

22 80 62 60 57 

25 80 58 56 53 

28 80 55 53 50 

31 80 53 51 48 

34 80 51 49 46 

37 80 49 47 44 

40 80 48 46 43 

43 80 47 45 42 

46 80 46 44 41 

>46 80 45 43 40 

 

+ Tầng cao tối đa 06 tầng đối với các công trình nhà ở trong khu vực quy 

hoạch. 

+ Code nền công trình hoàn thiện từ 2,40m cao hơn code vỉa hè hoàn thiện 

tính  từ phía trong là 0,15m. (Code đường hoàn thiện là 2,2m nên chọn code san lắp 

mặt bằng 2,0m). 

c. Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng lộ giới 

đường và chiều cao xây dựng công trình: 

 

                       Chiều cao xây dựng                                             

công trình (m) 

Lộ giới  

đường tiếp  

giáp với lô đất xây dựng  

công trình (m) 

≤16 19 22 25  28 

< 19 0 0 3 4 6 

19  < 22 0 0 0 3 6 

22  < 25 0 0 0 0 6 

 25 0 0 0 0 6 
 

d. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: Tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008; 

Quy chuẩn Việt Nam 07:2010/BXD và các Tiêu chuẩn có liên quan. 

 - Giao thông: 

 + Phù hợp với định hướng phát triển đô thị của địa phương, kế thừa đồ án quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng. 

 + Đảm bảo liên hệ trực tiếp, thuận lợi giữa khu dân cư với khu trung tâm, nối 

liền các khu dân cư với đô thị và các khu dân cư khác. 
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 - Cấp điện sinh hoạt: ≥ 850 kwh/người/năm. 

 - Phụ tải: 300 w/người. 

- Cấp nước sinh hoạt: ≥125 l/người/ngày-đêm 

- Thoát nước bẩn: 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt. 

- Chỉ tiêu đất giao thông trong khu dân dụng:  ≥13 m2/người. 

- Chất thải rắn: 1,2 kg/người-ngày, tỷ lệ thu gom ≥ 95%. 

VI. BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 

6.1. Tính chất và chức năng chủ yếu 

 - Theo quy hoạch chung cập nhật của Thành phố, phân khu 5B thuộc phường 5 

được quy hoạch với chức năng một phần là đất công viên TDTT, du lịch nghỉ dưỡng 

và hồ điều hòa chung cho khu vực. Quĩ đất bố trí trung tâm thương mại dịch vụ cấp đô 

thị, phần còn lại quy hoạch dân cư và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ đời sống. 

 - Là khu vực liền kề trung tâm thành phố có nhiệm vụ san sẻ một số chức năng 

của đô thị như thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, công cộng cấp đô thị, ngoài ra bổ 

sung các tiêu chí về cây xanh, quĩ đất ở cho toàn đô thị. 

- Kết hợp với các khu quy hoạch đô thị mới thuộc phường 5, cải tạo các khu dân 

cư hiện hữu. 

- Kết hợp với khu công viên Hồ nước ngọt thành quần thể công viên văn hóa du 

lịch của thành phố. 

- Là khu vực xây dựng công trình ấn tượng, đặc sắc của thành phố. 

- Đóng góp cho thành phố một điểm đến du lịch mang bản sắc văn hóa đồng 

bằng sông Cửu Long.  

- Là khu công viên du lịch kết hợp đặc trưng văn hóa đa sắc tộc Việt, Hoa, 

Khmer, các khu dân cư được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị loại II. 

6.2. Ý tưởng chủ đạo 

Phát huy cấu trúc không gian sinh thái tự nhiên, tìm ra các logic kết nối để tạo 

lập các cấu trúc đô thị vào trong lòng cấu trúc sinh thái tự nhiên, vừa khiến cho đô thị 

có bản sắc riêng, vừa đặt nền móng cho một phát triển đô thị bền vững, gắn liền với 

môi trường. 

Tiếp cận, nhìn nhận các giá trị văn hóa- nhân văn ẩn chứa trong lòng đô thị và 

quan tâm khai thác tốt hơn, thận trọng hơn tài nguyên phi vật thể này. Chính các giá 

trị văn hóa – nhân văn và sinh thái tự nhiên là điểm mạnh giúp các đô thị Việt Nam 

có cơ hội cạnh tranh trên thế giới nếu được tôn tạo và khai thác. 
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 Tạo lập một môi trường sống văn minh hiện đại có tính đến các tiêu chí về đô 

thị tăng trưởng xanh. 

 Đáp ứng như cầu phát triển đô thị giai đoạn ngắn hạn khắc phục và bổ sung các 

tiêu chí còn thiếu và yếu phục vụ công tác nâng loại đô thị loại II trong tương lai. 

 Phát huy các điều kiện tự nhiên và hiện trạng để tổ chức quy hoạch không phá 

vỡ khung thiên nhiên, cân bằng tự nhiên gây tác động xấu đến môi trường, tạo công 

ăn việc làm, ổn định dân cư. 

6.3. Cơ cấu tổ chức quy hoạch 

- Theo QHC thành phố đang triển khai QHPK 5B có dành quĩ đất bố trí trung 

tâm thương mại dịch vụ cho khu vực và toàn đô thị. 

- Nhu cầu phát triển khu Hồ nước ngọt thành công viên văn hóa, du lịch, khu 

đô thị, tổ chức các sự kiện do đó dự kiến dành quĩ đất giáp khu Hồ nước ngọt đến 

đường Vành đai 1 để mở rộng công viên. 

- Trên cơ sở hệ thống kênh mương cấp nước cho hồ nước ngọt hiện hữu (kênh 

nước ngọt, kênh Thanh niên). Làm trung tâm bố cục cho phân khu 5B. 
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6.4. Cơ cấu phân khu chức năng 

Các chức năng chính trong phân khu 5B: 

a. Đất công viên văn hóa thành phố Sóc Trăng: kết nối với công viên Hồ nước 

Ngọt thành khu công viên du lịch Văn hóa thành phố là nơi tổ chức các sự kiện, 

quảng trường mít tinh, quảng bá và giới thiệu văn hóa, du lịch... 

b. Đất trung tâm thương mại dịch vụ cấp đô thị cho khu vực phía Bắc thành phố. 

c. Đất phát triển dân cư: Tổ chức thành 1 đơn vị ở hoàn chỉnh bao gồm hệ 

thống công trình hạ tầng xã hội: công cộng, dịch vụ, nhà trẻ, trường học, công viên 

cây xanh TDTT... 

1. Khu ở: 

1.1 Khu ở dân cư cải tạo, chỉnh trang: 

Nằm ở phía Đông của phân khu và dọc theo phân khu 5A, đây là khu nhà ở 

dân cư hiện trạng với nhiều loại nhà ở như nhà ở liền kề, đơn lập, song lập, biệt 

thự . . . Hiện tại ở khu này có các công trình công cộng phục vụ cuộc sống hàng ngày 
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của người dân như: công trình thương mại, dịch vụ, giáo dục, thể thao và các tiện ích 

phục vụ khác nằm dọc đường Tôn Đức Thắng. 

1.2 Khu ở dân cư xây dựng mới: 

Phần lớn khu này nằm phía Bắc phân khu dọc theo kênh Thanh Niên, đây là 

khu ở dân cư quy hoạch mới với hạ tầng kỹ thuật tốt, khu công viên cây xanh, khu 

giáo dục, thương mại dịch vụ được quy hoạch xung quanh để phục vụ khu này. 

- Các khu ở này được quy định xây dựng như sau: 

+ Mật độ xây dựng gộp (brut-tô) tối đa 60% hoặc tính theo mật độ xây dựng 

thuần (net-tô) quy định tại bảng 2.6; 2.7a QCXDVN 01:2008 BXD. 

+ Tầng cao xây dựng 1- 5 tầng. 

+ Cote nền công trình hoàn thiện từ 2,40m cao hơn cote vỉa hè hoàn thiện tính 

từ phía trong là 0,15m.  

2. Đất giáo dục: 

- Nằm ở phía Bắc của phân khu và cạnh khu dân cư thuộc phân khu 5E với 

diện tích 1,5 ha kết hợp với quĩ đất giáo dục của phân khu 5E phục vụ người dân tại 

phân khu và người dân lân cận. 

- Khu giáo dục được quy định xây dựng cụ thể như sau: 

+ Mật độ xây dựng tối đa: 30% 

+ Mật độ cây xanh tối thiểu: 30% 

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 03 tầng. 

+  Cote nền công trình hoàn thiện từ 2,40m cao hơn cote vỉa hè hoàn thiện tính  

từ phía trong là 0,15m. 

3. Khu dịch vụ - thương mại tổng hợp: 

- Nằm tại trung tâm phân khu với diện tích 26,49 ha dành cho hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ phục vụ người dân tại phân khu và người dân lân cận. 

- Khu dịch vụ - thương mại tổng hợp được quy định xây dựng cụ thể như sau: 

+ Mật độ xây dựng thuần (net-tô): 

Chiều cao xây dựng 

công trình trên mặt 

đất (m) 

Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất 

3.000m2 10.000m2 18.000m2 ≥35.000m2 

≤16 80 70 68 65 

19 80 65 63 60 
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Chiều cao xây dựng 

công trình trên mặt 

đất (m) 

Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất 

3.000m2 10.000m2 18.000m2 ≥35.000m2 

22 80 62 60 57 

25 80 58 56 53 

28 80 55 53 50 

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 03 tầng. 

+ Mật độ cây xanh tối thiểu: 30%. 

+  Cote nền công trình hoàn thiện từ 2,40m cao hơn cote vỉa hè hoàn thiện tính  

từ phía trong là 0,15m. 

+ Khoảng lùi: 

Chiều cao xây dựng  

công trình (m) 

Lộ giới đường tiếp  

giáp với lô đất xây dựng công trình (m) 

≤16 19 22 25  28 

< 19 0 0 3 4 6 

19  < 22 0 0 0 3 6 

22  < 25 0 0 0 0 6 

 25 0 0 0 0 6 
 

4. Khu công viên, cây xanh: 

Nằm ở phía Nam giáp dự án mở rộng khu đô thị mới Hồ nước Ngọt (42,7ha), 

phía Tây dọc kênh Hồ nước Ngọt và phía Đông, trung tâm khu ở của phân khu với 

diện tích 5,45 ha là điểm nhấn cảnh quan, thư giãn và tập thể dục thể thao của người 

dân. Hệ thống cây xanh hiện trạng dọc theo tuyến kênh rạch và hành lang bảo vệ 

kênh mương cũng quan trọng không kém trong việc tạo cảnh quan, điều hoà không 

khí. 

+ Mật độ xây dựng tối đa: 5%. 

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 1 tầng. 

5. Khu nghĩa trang hiện hữu: 

Nằm ở phía Đông Nam phân khu tại khóm 2 phường 5. Quan điểm quản lý 

không tiếp tục mở rộng, trồng cây xanh cách ly, dần đóng cửa nghĩa trang. 

6. Công trình tôn giáo: 

Chùa Phước Nghiêm nằm ở phía Tây Nam phân khu, quan điểm giữ nguyên 

hiện trạng là vành đai 1, mở rộng vành đai 2 để bảo vệ. 
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7. Đất quân sự: 

Ban chỉ huy quân sự thành phố Sóc Trăng khoanh ranh giới bản vệ (1,878 ha). 

6.5. Quy hoạch sử dụng đất 

Phương án quy hoạch phân khu 

 - Tổng quĩ đất quy hoạch phân khu 5B sau khi cập nhật theo qui hoạch chung 

trành phố Sóc Trăng là: 185,463 ha, dân số: 6.176 người, cụ thể trong bảng tổng hợp 

quy hoạch sử dụng đất dưới đây: 

 - Một số chỉ tiêu sử dụng đất: 

  + Đất đơn vị ở đạt    : 101 m2/người. 

  + Đất công trình hạ tầng xã hội khu ở : 7m2/người 

  + Đất cây xanh cấp khu ở   : 9 m2/người 

  + Đất giao thông    : 27m2/người 
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Bảng 3: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất phân khu 5B 

HẠNG MỤC

A DÂN SỐ (người)

(min) (max) (min) (max)

TỔNG DIỆN TÍCH 185.46

1 Đất dân dụng 175.11

1.1 Đất công cộng cấp đô thị 26.495 20 1

1.2 Đất cây xanh cấp đô thị 42.7 20 1

1.3 Mặt nước kênh mương 5.021

1.4 Đất giao thông cấp đô thị 11.48

1.5 Đất đơn vị ở 89.41

Đất công cộng khu ở 4.559 7              20 2 3

Đất cây xanh 5.456 9              

Đất giao thông 16.84 27            

Đất nhà ở xây dựng mới 58.532 25 60 2 5

Đất ở làng xóm cải tạo 4.029 30 1 3

2 Các loại đất khác 10.355

2.1  Đất tôn giáo  1.097

2.2 Đất nghĩa địa và cây xanh cách ly 7.38

2.3 Đất quân sự 1.878

6,176                                                

101          

TOÀN PHẠM VI NGHIÊN CỨU

B ĐẤT ĐAI Diện tích
Chỉ tiêu 

m2/người

Mật độ xây dựng (%) Tầng cao (tầng)

 
 

Bảng 4: Bảng tổng hợp cân bằng đất theo lô 
TT Loại đất Ký hiệu 

lô đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Mật 

độ 

XD 

(%) 

Tầng 

cao 

(max) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

Diện 

tích m2 

sàn 

Dân số 

(người) 

I 

KHU VỰC MỞ RỘNG CÔNG 

VIÊN DU LỊCH HỒ NƯỚC 

NGỌT 

B-1 

50.08 

   

 

 
1 Cây xanh cấp đô thị CXĐT-1 24.362 20 1 0.20 48,700 

 
2 Cây xanh cấp đô thị CXĐT-2 9.487 20 1 0.20 19,000 

 3 Cây xanh dọc theo tuyến mương CX-3 0.5 

   

 

 4 Cây xanh cách ly bảo vệ mương CXCL1 1.862 

   

 

 5 Cây xanh cách ly k/v nghĩa trang CXCL2 1.44 

   

 

 6 Mặt nước kênh mương MN-1 0.726 

   

 

 7 Bãi đỗ xe P-1 0.624 

   

 

 8 Giao thông khu vực  4.045 

   

 

 9 Đất chùa Phước Nghiêm TG-1 1.097 

   

 

 10 Đất nghĩa trang NTND-1 5.94 

   

 

 

II 

KHU VỰC THƯƠNG MẠI, 

DỊCH VỤ CẤP ĐÔ THỊ 

B-2 29.240 

   

 

 1 Công trình công cộng cấp đô thị CCĐT-1 17.331 20 3 0.60 104,000 

 2 Công trình công cộng cấp đô thị CCĐT-2 5.368 20 3 0.60 32,200 

 3 Công trình công cộng cấp đô thị CCĐT-3 3.796 20 3 

 

 

 3 Cây xanh cách ly bảo vệ mương CXCL-1 0.755 
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TT Loại đất Ký hiệu 

lô đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Mật 

độ 

XD 

(%) 

Tầng 

cao 

(max) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

Diện 

tích m2 

sàn 

Dân số 

(người) 

4 Mặt nước kênh mương MN-1 0.252 

   

 

 5 Đường khu vực  1.738 

   

 

 III ĐƠN VỊ ĐẤT Ở B-3 87.825 

   

 

 

 

Đất ở  62.561 

   

 6,176 

  

NO-1 0.44 25 2 0.50 2,200 19 

  

NO-2 0.715 25 3 0.75 5,400 31 

  

NO-3 0.42 25 2 0.50 2,100 18 

  

NO-4 7.38 60 5 3.00 221,400 770 

  

NO-5 16.622 60 3 1.80 299,200 1,735 

  

NO-6 3.414 60 5 3.00 102,400 356 

  

NO-7 9.802 60 3 1.80 176,400 1,023 

  

NO-8 3.959 60 5 3.00 118,800 413 

  

NO-9 10.458 60 3 1.80 188,200 1,092 

  

NO-10 2.061 60 5 3.00 61,800 215 

  

NO-11 3.261 60 3 1.80 58,700 340 

  

LX-1 4.029 30 3 0.90 36,300 161 

 

Cây xanh đơn vị ở  4.956 

   

  

  

CXCL-1 2.122 

   

  

  

CX-2 1.42 5 1 0.05 700  

  

CX-3 1.5 5 1 0.05 800  

  

CX-4 2.036 2 1 0.02 400  

  

  

   

  

 

Công trình công cộng cấp khu 

ở 

 4.559 

   

  

1 Nhà trẻ NT-1 0.782 30 2 0.60 4,700  

2 Trường THCS THCS-1 0.782 30 3 0.90 7,000  

3 Trung tâm văn hóa VH-1 0.25 20 2 0.40 1,000  

4 Trung tâm y tế YT-1 0.25 20 2 0.40 1,000  

5 Công cộng khu ở CC-1 0.95 30 3 0.90 8,600  

  

CC-2 1.045 30 3 0.90 9,400  

  

CC-3 0.25 20 3 0.60 1,500  

  

CC-4 0.25 20 3 0.60 1,500  

  

Cây xanh, mặt nước, giao 

thông 

  15.749 

      

    

1 Đất quân sự QS 1.878           

2 

Cây xanh cách ly dọc kênh thanh 

niên  

CXCL-1 2.122 

      

    

3 Mặt nước MN-1 1.319           

4 Đường khu vực   10.430           
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TT Loại đất Ký hiệu 

lô đất 

Diện 

tích 

(ha) 

Mật 

độ 

XD 

(%) 

Tầng 

cao 

(max) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

Diện 

tích m2 

sàn 

Dân số 

(người) 

  

Cây xanh, mặt nước cấp  đô 

thị  

B  4.214 

      

    

1 Cây xanh dọc mương CXCL-1 0.879           

2 

Cây xanh dọc mương giáp 

phường 7 

CXCL-2 0.611 

      

    

3 Mặt nước kênh mương MN-1 1.468           

4 

Mặt nước kênh mương giáp 

phường 7 

MN-2 1.256 

      

    

 

6.6. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan 

Trên cơ sở mạng lưới kênh Thanh Niên, kênh Hồ nước ngọt, các trục giao 

thông dự kiến như đường Vành Đai 1, đương liên khu vực và điều kiện tự nhiên, địa 

hình, phân bố dân cư. Từ đó lên phương án tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc 

cảnh quan cụ thể: 

 * Trục Bắc Nam:  

- Trục trung tâm bố cục: lấy kênh Thanh Niên làm trục trung tâm kết hợp tổ 

chức giao thông, kênh nước, cây xanh cách ly… kết nối các khu chức năng toàn khu. 

- Trục phía Tây: là trục kết nối các khu ở với các khu chức năng của đô thị, 

khai thác cảnh quan mặt nước và cây xanh của kênh Hồ Nước ngọt. 

- Trục phía Đông: kết nối dân cư, kết nối với các khu chức năng, ngoài ra trục 

này có vai trò kết nối và khắc phục vấn đề về cảnh quan, môi trường và hạ tầng cho 

lớp dân cư phía sau trục Tôn Đức Thắng và quy hoạch phân khu 5A. 

* Trục Đông Tây: 

- Đường Vành Đai 1: là đường chính đô thị kết nối liên khu vực với các chức 

năng quan trọng của vùng lõi toàn đô thị thành phố Sóc Trăng. Do đó tại đây bố trí 

các trung tâm thương mại cấp đô thị, cấp vùng, khu công viên văn hóa kết hợp với dự 

án mở rộng khu đô thị mới Hồ nước Ngọt… 

- Đường liên khu vực tại phía Bắc của phân khu 5B là trục kết nối các trung tâm 

khu ở, các đơn vị ở của Phường 5 với các đơn vị ở láng giềng của phường 7, 8 với trục 

giao thông chính hướng tâm của thành phố đó là đường Phạm Hùng ở phia Đông và 

đường Hùng Vương ở hướng Tây. Tại đây sẽ bố cục các công trình công cộng, thương 

mại dịch vụ, trường cấp 3, công viên, vườn hoa… là các công trình cấp khu ở. 

- Các công trình điểm nhấn, ưu tiên bố trí và dành quĩ đất tại các điểm giao 

nhau của mạng giao thông chính, các khu vực có cảnh quan mở như ven kênh… 
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- Các đơn vị ở được phân bố tại các ô quy hoạch được giới hạn bởi các đường 

liên khu vực và đường phân khu, với lõi là các công trình công cộng đáp ứng các nhu 

cầu của người dân. 

- Các công trình công cộng nằm dọc theo trục Bắc Nam và trục Đông Tây với 

kiến trúc hiện đại, màu sắc tươi sáng, quy mô khá lớn làm cho bộ mặt đô thị khu vực 

khang trang, đông đúc. Hệ thống hàng rào và cây xanh bao quanh cần nhất quán đồng 

bộ, hệ thống biển quảng cáo, lô gô công ty cần được thiết kế đẹp tạo tầm nhìn đẹp, 

tránh làm ảnh hưởng tầm nhìn của các xe tham gia giao thông và mỹ quan chung của 

khu vực. 

- Khu dân cư mới với các dãy nhà biệt thự đơn lập, song lập, dãy nhà phố liền kề 

thiết kế hiện đại, khang trang, đẹp mắt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh như 

giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc, chợ, trường học, sân tennis, . . . 

góp phần tạo cảnh quan, hình thành khu ở xanh sạch đẹp cho khu vực và cho thành phố. 

- Các khu công viên cây xanh, thể dục thể thao với diện tích lớn nằm phía Nam, 

phía Tây của phân khu và đối xứng qua tuyến kênh Thanh Niên tạo cảnh quan hoài hoà, 

cân đối, phục vụ người dân được tốt hơn. 

- Tổ chức bãi đỗ xe hợp lý trong khuôn viên lô đất công trình xây dựng, phân 

luồng giao thông nội bộ hợp lý, tránh chồng chéo luồng hàng và luồng người cũng như 

điểm giao cắt giao thông. 

- Hệ thống mặt lát sân vườn trong khu công cộng, cây xanh trung tâm, khu thể 

thao, được thiết kế linh động theo từng loại hình chức năng. 

- Trong không gian cây xanh có những không gian nghỉ, kết hợp dịch vụ tạo 

cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc của mọi người. 

- Cấu trúc không gian của các khu dân cư cũng được tổ chức theo dạng điểm 

trung tâm, trong đó điểm trung tâm là các trung tâm khu dân cư, các công trình chức 

năng nhà ở, dịch vụ khác được bố trí hướng tâm, chủ yếu là theo hệ thống giao thông. 

Mỗi khu có những giải pháp chi tiết khác nhau theo điều kiện cụ thể về không gian, 

môi trường, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật. 

- Chiều cao các công trình trong đô thị được định hướng như sau: 

+ Nhà ớ: tầng cao từ 1- 5 tầng. 

+ Công trình giáo dục: tối đa không quá 04 tầng. 

+ Công trình công cộng, công trình hỗn hợp: tối đa không quá 06 tầng. 

- Hệ thống công viên cây xanh đô thị gồm 03 loại cây xanh công viên khu ở, cây 

xanh trong lô đất nhà xưởng và cây xanh cách ly: 

Cây xanh trong các công trình xây dựng: Việc thiết kế hệ thống cây xanh trong 

công trình xây dựng được đề cập đến trong cho từng lô đất. Hệ thống cây xanh này cần 

tuân theo các nguyên tắc quy hoạch chung sau: >= 30% diện tích lô đất xây dựng 
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trường học, bệnh viện, nhà văn hoá; >= 20% diện tích lô đất xây dựng nhà ở đơn lập 

(nhà vườn, biệt thự), nhóm nhà chung cư. Khuyến khích phát triển tổ chức cây xanh 

trên mái các công trình tạo cho diện tích cây xanh được phân bố đồng đều trên toàn lô 

đất của các công trình. 

Cây xanh bờ kênh: là dải cây xanh chạy dọc theo kênh tiêu và kênh tưới, không 

được phép phát triển bất cứ công trình nào tại đây, chỉ cho phép bố trí các công trình 

hạ tầng như bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải các lối đi bộ để đi dạo, chăm sóc cây và 

bảo dưỡng hệ thống kênh. 

6.7. Thiết kế đô thị 

a. Cảnh quan các trục đường chính: 

+ Quản lý tốt công tác cấp phép xây dựng công trình nhà dân theo quy hoạch, đề 

nghị không áp dụng khoảng lùi với công trình nhà dân kiểu phân lô vì đất xây dựng nhà 

loại hình này thường nhỏ. 

+ Các công trình công cộng, công trình giáo dục, công trình hỗn hợp xây dựng 

đúng vị trí quy hoạch, về tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi, cây xanh đúng theo 

quy định. 

b. Khu vực không gian mở: 

Tuyến kênh Thanh Niên và kênh Hồ Nước Ngọt là khu vực không gian mở của 

phân khu có chức năng làm đẹp cảnh quan (trồng hoa cỏ, cây xanh dọc theo tuyến 

kênh), giải nhiệt cho khu vực, tiêu nước, giao thông thuỷ. 

Dọc theo tuyến kênh nên trồng cỏ thảm và những cây thuộc tầng cây bụi (dạ yến 

thảo Mexico, Dâm bụt, Cúc mặt trời,...) tại khu vực hành lang bảo vệ kênh rộng 10-

20m. Khu vực này có thể đặt những chiếc ghế đá phục vụ người dân ngồi thư giãn, 

ngắm cảnh,... 

Trong phân khu có một nút giao thông quan trọng điểm giao giữa VĐ 1 và trục 

đường đôi 2 bên kênh đây cũng là điểm nhấn cảnh quan khu vực. Nút giao thông ngã 

tư này thiết kế vòng xuyến và xây dựng một công trình điểm nhấn trang trí kết hợp 

chiếu sáng nghệ thuật khi về đêm mang lại một cảnh quan đẹp và giúp cho giao thông 

an toàn hơn. 

c. Khu vực các ô phố: 

c1. Đối với hình khối kiến trúc: 

+ Công trình nhà ở biệt thự: với hình thức đơn lập, song lập. 

+ Công trình nhà ở liên kế: với hình thức liên kế thành khối theo dãy.  

Ngoài ra, các công trình được dùng giải pháp phân tán như: nhà ở biệt thự đơn 

lập, công trình trường học, công trình hỗn hợp, công trình công viên cây xanh - thể dục 

thể thao. 
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c2. Hình thức kiến trúc chủ đạo: 

Các công trình công cộng, công trình nhà ở biệt thự và nhà ở liên kế: hình thức 

kiến trúc chủ đạo là kiến trúc hiện đại kết hợp kiến trúc truyền thống. 

+ Hình khối đơn giản, không phức tạp. 

+ Sử dụng kiến trúc mái bằng, mái ngói, mái tole dốc truyền thống. 

c3. Kích cở và hình thức các biển quảng cáo: 

 - Đối với nhà cao tầng: 

+ Không cho phép bất kỳ hình thức quảng cáo nào trên khối nhà ở của công 

trình kiến trúc cao tầng. 

+ Khuyến khích quảng cáo trên khối bệ thương mại, dịch vụ của công trình 

công cộng. Tổng diện tích quảng cáo trên khối bệ không quá 20m2. Các bảng quảng 

cáo không vượt quá chiều cao khối bệ và không vượt quá độ cao 12m. Các bảng 

quảng cáo không được phép che khuất cửa sổ, lối thoát hiểm, PCCC, lối đi bộ, không 

được phép nhô ra hơn 0,6m đối với mặt ngoài công trình, chiều dày của phần nhô ra 

không quá 0,2m. 

+ Không được phép dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên nhà cao tầng. 

- Đối với nhà ở biệt thự và nhà ở liên kế:  

+ Trên hàng rào không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo 

biển số nhà. Diện tích biển số nhà không vượt quá 0,2m2. 

+ Đối với nhà phố liên kế, được phép treo biển quảng cáo. Chiều cao mọi biển 

quảng cáo không quá cao độ 7m và không thấp hơn 3m. Tổng diện tích biển quảng cáo 

tối đa 6m2. Kết cấu quảng cáo không được vương ra quá 0,6 so với lộ giới, phần hô ra 

phải cao hơn cao độ vỉa hè 3,0m và không dày quá 0,2m. Biển quảng cáo không được 

che cửa sổ, phần trống của ban công, lôgia, lối thoát hiểm, PCCC. 

c4. Màu sắc và vật liệu chủ đạo: 

- Đối với nhà ở chung cư cao tầng: Màu sắc và vật liệu chủ đạo bên ngoài sử 

dụng không quá 03 màu; Không sử dụng màu và vật liệu có màu quá nóng, màu phản 

quang, màu sậm ở bên ngoài công trình. 

- Đối với công trình công cộng, công trình nhà ở liên kế và nhà ở biệt thự: 

+ Không được xây bao, lợp mái bằng vật liệu tạm, thô sơ, đắp đất, ghép gỗ, tôn, 

tre, nứa, phibrôximăng, giấy dầu, mái lá, rơm rạ... 

+ Sử dụng vật liệu trang trí bề ngoài ngôi nhà hài hòa hiện đại, gần gủi với thiên 

nhiên; 

+ Nhà ở trong các lô đầu hồi được nghiên cứu, trang trí cả hai mặt, không sử 

dụng những mảng tường, bê tông lớn cứng nhắc, phản cảm; 
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+ Không sử dụng quá bốn màu trên mặt đứng công trình; chủ yếu sử dụng gam 

màu lạnh, tươi sáng; vật liệu phản quan ở các mặt chính không vượt quá 70% theo 

quy định. 

c5. Cây xanh, mặt nước: 

Hệ thống cây xanh tại khu vực trung tâm và dọc theo các trục đường chính cần 

chú trọng những vấn đề sau: 

- Cây tạo bóng mát trồng dọc theo các trục đường giao thông, các sân cần bóng 

mát. 

-  Cây bụi: trồng trong sân vườn, hoa viên, gần khu vực xây dựng công trình. 

- Cây thân cao, ít rụng lá: những loại cây này không che mặt đứng các công 

trình kiến trúc, và ít rụng lá nên trồng cho công trình TDTT và nhà trẻ. 

- Ngoài ra, tại các hoa viên còn bố trí kết hợp các loại hoa, cỏ... có màu sắc 

tươi, đẹp. 

- Mặt nước: nạo vét kênh rạch (phục vụ thoát nước, cảnh quan theo quy hoạch), 

xây dựng hồ bơi trong khu văn hóa, công viên - TDTT để phục vụ người dân và giải 

nhiệt cho đô thị. 

d. Những công trình điểm nhấn của phân khu: 

- Khu dân cư dọc các trục cảnh quan. 

- Khu giáo dục, công cộng khu ở. 

- Khu công trình hỗn hợp. 

- Khu du lịch Hồ Nước Ngọt,  công viên cây xanh kết hợp thể dục thể thao. 

VII. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

7.1. Quy hoạch giao thông 

a) Nguyên tắc và mục tiêu thiết kế: 

- Tuân thủ các định hướng về giao thông của Quy hoạch chung xây dựng đã 

được phê duyệt. 

- Khớp nối mạng đường của khu vực nghiên cứu với mạng đường của các khu 

vực xung quanh cũng như với các khu dự án có liên quan. 

- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan. 

- Nghiên cứu và thể hiện đến các tuyến đường cấp phân khu vực, các tuyến 

đường cấp nội bộ sẽ tiếp tục được bổ sung tại các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 

- Tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành. 
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b) Giải pháp quy hoạch: 

* Các tuyến đường cấp đô thị:  

- Đường chính đô thị:  

+ Mặt cắt 1-1 (Vành đai 1): Có quy mô mặt cắt ngang B=26m, gồm lòng 

đường rộng 14m, vỉa hè rộng 6mx2. 

- Đường liên khu vực:  

+ Mặt cắt 2-2: Đường 5B-1 Có quy mô mặt cắt ngang B=30m, gồm lòng 

đường rộng 8mx2, vỉa hè rộng 6mx2 và giải phân cách rộng 2m. 

+ Mặt cắt 3-3: Đường 5B-2 Có quy mô mặt cắt ngang B=100m, gồm lòng 

đường rộng 10.5mx2, vỉa hè rộng (6+6) mx2, giải cây xanh và kênh Thanh Niên ở 

giữa rộng 55m. 

* Các tuyến đường cấp khu vực: 

Được xác định đảm bảo mối liên hệ giao thông từ bên trong khu vực nghiên 

cứu ra các khu vực lân cận, đảm bảo sự đấu nối hợp lý không gây ách tắc giao thông 

trong khu vực.  

- Đường chính khu vực:  

+ Mặt cắt 4-4: Đường 5B-3, 5B-4 Có quy mô mặt cắt ngang B=26m, gồm lòng 

đường rộng 14m, vỉa hè rộng 6mx2. 

- Đường khu vực:  

+ Mặt cắt 5-5: Đường 5B-5 Có quy mô mặt cắt ngang B=20.5m, gồm lòng 

đường rộng 10.5m, vỉa hè rộng 5mx2. 

+ Mặt cắt 6-6: Đường 5B-6 Có quy mô mặt cắt ngang B=56m, gồm lòng 

đường rộng 7mx2, vỉa hè rộng (5+3)mx2, giải cây xanh và kênh Thanh Niên ở giữa 

rộng 26m. 

* Các tuyến đường cấp nội bộ: 

- Mạng lưới đường được thiết kế trên cơ sở tốc độ và lưu lượng xe trên đường, 

theo nguyên tắc càng vào sâu các khu quy hoạch càng giảm và ngược lại. 

- Các tuyến đường nội bộ trong khu vực nghiên cứu được thiết kế theo nguyên 

tắc khoảng cách giữa các tuyến đường từ 150- 250m. Như vậy, khoảng cách giữa các 

ngả giao nhau giữa các đường nội bộ và các đường khu vực, đường đô thị (Chủ yếu 

là các ngã ba) cũng từ 150- 250m.  
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- Thiết kế đấu nối các tuyến đường nội bộ trong khu vực nghiên cứu với các 

tuyến đường có cấp hạng lớn hơn, tạo nên mạng lưới giao thông hợp lý thuận tiện cho 

việc đi lại trong khu vực nghiên cứu và các khu vực lân cận, đảm bảo mối liên hệ 

giao thông giữa các khu chức năng trong khu vực nghiên cứu, đảm bảo kết nối các 

khu chức năng nhanh chóng, thuận tiện và không gây ách tắc. Cụ thể gồm các tuyến 

đường phân khu vực có mặt cắt ngang dự kiến như sau:  

+ Mặt cắt 7-7: Đường 5B-7, 5B-8, 5B-9, 5B-10, 5B-11 Có quy mô mặt cắt 

ngang B=13m, gồm lòng đường rộng 7m, vỉa hè rộng 3mx2. 

* Nút giao thông: 

Đối với các nút giao thông trong khu vực nghiên cứu tổ chức giao bằng, trên 

cơ sở đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cũng như các yếu tố về kiến trúc cảnh quan.  

* Bãi đỗ xe:    

- Bãi đỗ xe tập trung: Tính toán nhu cầu bãi đỗ xe được xác định trên nguyên 

tắc đảm bảo đủ chỗ đỗ xe cho nhu cầu của từng loại công trình và nhu cầu đỗ xe vãng 

lai từ nơi khác đến (thời gian đỗ  6 tiếng). 

+ Chỉ tiêu tính toán bãi đỗ xe công cộng   : 2.5-3.0 m2/người 

+ Quy mô dân số       : 6176 người 

+ Tổng diện tích bãi đỗ xe công cộng dự kiến khoảng : 1.55-1.85 ha 

- Bãi đỗ xe cho các công trình công cộng yêu cầu trong quá trình thiết kế phải 

đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho bản thân các công trình này, chỉ tiêu đất  được tính vào 

đất xây dựng công trình.  

Ghi chú: Các công trình phải tự đảm bảo nhu cầu bãi đỗ xe cho bản thân và vãng lai, nhu 

cầu đỗ xe công cộng của khu vực trong khuôn viên, tầng nổi, tầng hầm của công trình. 

- Diện tích đỗ xe tại các công trình công cộng, cao tầng, điểm đỗ xe dọc đường, 

bãi đỗ xe trong khuôn viên các công trình cao tầng, bãi đỗ xe kết hợp với các khu đất 

cây xanh… không tính vào chỉ tiêu đất giao thông.  

c) Tổng hợp khối lượng giao thông phân khu 5B 

 

Bảng 5: Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí giao thông 

 

STT 

  

TÊN  

ĐƯỜNG 

  

MẶT  

CẮT 

  

CHIỀU  

RỘNG 

(m) 

CHIỀU 

 DÀI 

(m) 

DIỆN 

 TÍCH 

(m2) 

ĐƠN GIÁ 

(1000đ/m2) 

 

THÀNH TIỀN 

(1000đ) 

 

1 VÀNH ĐAI 1 1-1 26 1.306 33.956 230 7.809.880 

2 ĐƯỜNG 5B-1 2-2 30 1.366 40.980 230 9.425.400 
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STT 

  

TÊN  

ĐƯỜNG 

  

MẶT  

CẮT 

  

CHIỀU  

RỘNG 

(m) 

CHIỀU 

 DÀI 

(m) 

DIỆN 

 TÍCH 

(m2) 

ĐƠN GIÁ 

(1000đ/m2) 

 

THÀNH TIỀN 

(1000đ) 

 

3 

  

ĐƯỜNG 5B-2 

  

3-3 

  

100 

(Dải CX và kênh ở giữa 

 rộng 55m) 

1.398 

  

62.910 

  

230 

  

14.469.300 

  

4 ĐƯỜNG 5B-3 4-4 26 1.234 32.084 230 7.379.320 

5 ĐƯỜNG 5B-4 4-4 26 1.062 27.612 230 6.350.760 

6 ĐƯỜNG 5B-5 5-5 20.5 1.136 23.288 230 5.356.240 

7 

  

ĐƯỜNG 5B-6 

  

6-6 

  

56 

(Dải CX và kênh ở giữa  

rộng 26m) 

1.143 

  

34.290 

  

230 

  

7.886.700 

  

8 ĐƯỜNG 5B-7 5-5 20.5 1.480 3.0340 230 6.978.200 

9 ĐƯỜNG 5B-8 7-7 13 678 8.814 230 2.027.220 

10 ĐƯỜNG 5B-9 7-7 13 477 6.201 230 1.426.230 

11 ĐƯỜNG 5B-10 7-7 13 128 1.664 230 382.720 

12 ĐƯỜNG 5B-11 7-7 13 505 6.565 230 1.509.950 

  TỔNG CỘNG      11.913     71.001.920 

Tổng kinh phí xây dựng mạng lưới giao thông là: 71 tỷ đồng 

* Một số chỉ tiêu đạt được của mạng lưới giao thông: 

- Tỷ lệ đất giao thông     : 15,27%.  

- Mật độ mạng lưới đường: 14,22 km/km2 (Tính đến đường khu vực). 

d/ Một số lưu ý:   

- Đối với các đường nội bộ (lối vào công trình) sẽ được xem xét trong giai 

đoạn lập dự án đảm bảo các yêu cầu về sử dụng đất và kỹ thuật. 

- Kết cấu mặt đường dự kiến của các đường giao thông sẽ được xác định trong 

giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Phương pháp và tải trọng tính toán cho mỗi loại mặt 

đường theo những tài liệu chỉ dẫn chuyên ngành. 

7.2. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa 

7.2.1. Cơ sở thiết kế 

Tuân thủ, cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng tỉnh 

Sóc Trăng đã được phê duyệt. 

Bản đồ khảo sát nền địa hình khu vực lập quy hoạch. 

Tham khảo các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực lân cận. 

Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực nghiên cứu lập quy hoạch. 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Bộ xây dựng. 
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7.2.2. Nguyên tắc thiết kế 

Quy hoạch cao độ nền phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch thoát nước mưa. 

Nền khu vực lập quy hoạch phải đảm bảo không bị ảnh hưởng của lũ lụt và các 

tác động bất lợi của thiên nhiên (sạt lở, động đất...). 

Cao độ khống chế dân dụng Hxd = Hmn max (P%) + (0,3-0,5)m. 

Tần suất P(%) lựa chọn tuỳ thuộc vào từng lưu vực sao cho tuân thủ được với 

quy chuẩn hiện hành, mức độ quan trọng, không mâu thuẫn với các quy hoạch đã 

được duyệt và hài hoà với các khu vực đã xây dựng liền kề.  

Tận dụng địa hình tự nhiên để khối lượng san lấp kinh tế nhất. 

Độc dốc dọc đường theo quy chuẩn hiện hành để đảm bảo giao thông và thoát 

nước tự chảy. 

Hệ thống thoát nước trong khu đất là hệ thống thoát nước riêng hoạt động với 

chế độ tự chảy. 

Phù hợp với tình hình hiện trạng khu vực, thuận lợi cho phân kỳ xây dựng. 

Các tuyến cống thoát nước mưa ngoài việc đảm bảo thoát nước mặt cho khu vực 

lập quy hoạch còn đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu vực lân cận. 

7.2.3. Giải pháp quy hoạch cao độ nền 

Tuân thủ định hướng Quy hoạch chung thành phố Sóc Trăng giai đoạn năm 

2012 đã định hướng và khống chế như sau: 

+ Khu vực trung tâm:   Hxd ≥ +2,40m. 

+ Khu vực cận trung tâm:   Hxd ≥ +2,00m. 

+ Khu vực ngoại thị:   Hxd ≥ +1,80m. 

Khảo sát hiện trạng các tuyến đường như đường Tôn Đắc Thắng cao độ nền hiện 

trạng Hnền= (1,77 ÷ 2,20)m; khảo sát hiện trạng khu dân cư trong khu vực lập quy 

hoạch cao độ nền hiện trạng từ Hnền= (1,15 ÷ 1,62)m. Theo tài liệu mực nước thuỷ 

triều cường hệ thống sông và kênh tại thành phố Sóc Trăng dao động trung bình từ + 

0,4 đến 1,4m vì vậy Thành phố không bị ngập lụt bởi triều cường. Từ các số liệu mực 

nước thủy triều và khảo sát cao độ nền hiện trạng các tuyến đường chính và khu dân 

cư trong khu vực lập quy hoạch, lựa chọn cao độ nền xây dựng cho khu vực lập quy 

hoạch như sau: 

+ Đối với khu vực có cao độ lớn ≥ 1,80m thì giữ nguyên cao độ hiện có chỉ san 

gạt cục bộ tạo mặt bằng xây dựng công trình. 
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+ Đối với khu vực có cao độ thấp hơn < 1,80m khi xây dựng cần tôn nền đến 

cao độ Hxd ≥ +1,80m. 

+ Lựa chọn cao độ như trên có tính kế thừa Quy hoạch chung thành phố Sóc 

Trăng và hiện trạng khu vực. 

Cao độ tim đường tại các ngã giao nhau được xác định trên cơ sở các cao độ đã 

khống chế, quy hoạch mạng lưới cống thoát nước mưa, đảm bảo độ sâu chôn cống.  

Cao độ nền các ô đất được thiết kế đảm bảo thoát nước tự chảy, phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất và phân lưu thoát nước các ô đất. 

Tổng khối lượng đất đắp nền là W= 701.395m3. 

7.2.4. Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa 

* Hệ thống:  

+ Hệ thống thoát nước trong khu vực là hệ thống thoát nước riêng hoạt động 

với chế độ tự chảy. 

+ Phù hợp với tình hình hiện trạng khu vực, thuận lợi cho phân kỳ xây dựng và 

đầu tư. 

+ Các tuyến cống thoát nước mưa ngoài việc đảm bảo thoát nước mặt cho khu 

vực lập quy hoạch còn đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu vực lân cận. 

+ Các tuyến cống thiết kế với độ dốc dọc tối thiểu i=1/D và có hướng dốc bám 

sát dộ dốc san nền. 

* Hướng thoát chính:  

+ Nạo vét và mở rộng kết hợp kè ổn định bờ hệ thống kênh tiêu Thanh Niên và 

kênh Hồ Nước Ngọt với mặt cắt B=(15-20)m làm trục tiêu thoát chính cho toàn khu 

vực. 

+ Hướng cục bộ: Toàn khu vực được chia làm 04 lưu vực thoát nước chính 

như sau: 

Lưu vực 1: là phần phía Tây Nam khu vực nghiên cứu và thoát ra khu kênh 

Thanh Niên. 

Lưu vực 2: là phần phía Đông Nam khu vực thiết kế, thoát chính ra kênh 

Thanh Niên. 

Lưu vực 3: là phần phía Đông Bắc khu vực thiết kế, thoát chính ra kênh Thanh 

Niên. 
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Lưu vực 4: là phần phía Tây Bắc khu vực thiết kế, thoát chính ra kênh Thanh 

Niên. 

* Sơ đồ phân lưu vực thoát nước 

 

 

 

- Kết Cấu: Sử dụng cống BTCT đường kính từ D600mm đền D1500mm. Cống 

qua đường sử dụng cống bản bxh=3mx3m. 

- Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác:  

- Nạo vét và kè cảnh quan và chống sạt lở kênh Thanh Niên làm tăng khả năng 

tiêu thoát nước. 

* Khái toán kinh phí 

Bảng 6: Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá(x103) Thành tiền (x103) 

1 San Nền 

   

31.562.775 
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TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá(x103) Thành tiền (x103) 

1.1 Đắp nền m3 1.669.140 45 31.562.775 

1.2 Đào nền m3 0 

 

0 

2 Thoát nước mưa 

   

29.565.019 

 

D600 m 1.832 638 1.168.976 

 

D800 m 2.443 995 2.430.785 

 

D1000 m 3.054 1301 3.972.929 

 

D1200 m 2.199 1807 3.973.051 

 

D1400 m 1.466 1744 2.556.355 

 

D1500 m 1.222 2336 2.853.424 

 

Cống qua đường cái 11 3500 38.500 

 

cửa xả cái 12 3000 36.000 

 

Kè kênh m 5.014 2500 12.535.000 

3 Tổng 

   

61.127.794 

Tổng kinh phí phần chuẩn bị kỹ thuật là 61,12 tỷ đồng chẵn. 

- Tính toán hệ thống thoát nước mưa. 

Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước đô thị theo phương pháp cường độ 

giới hạn và theo TCVN 7957 – 2008 theo công thức :      

Q= .q.F  ( l/s) 

Q Lưu lượng chảy qua cống (l/s) 

F Diện tích lưu vực(ha) 

Q  Cường độ mưa tính toán l/s.ha, phụ thuộc thời gian trận mưa tính toán và 

chu kỳ lặp P của trận mưa, tính theo công thức: 

nbt

PCA
q

)(

)lg1(






 

Trong đó: 

q - Cường độ mưa (l/s.ha); 

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút); 

P- Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm); 

A,C,b,n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, có thể chọn theo 

Phụ lục B; đối với vùng không có thì tham khảo vùng lân cận. 
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7.3. Quy hoạch cấp nước 

7.3.1. Các cơ sở thiết kế chính 

- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia các Công trình Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị QCVN 

07:2010/BXD ban hành theo Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05/02/2010. 

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng QCXDVN 

01:2008/BXD. 

- Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế  

TCXDVN 33-2006 ban hàng theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BXD ngày 17/3/2006 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

-  Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

7.3.2.Tiêu chuẩn và nhu cầu: 

a. Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt:  

Tiêu chuẩn cấp nước được lấy phù hợp cho theo QCXDVN 01: 2008/BXD  

- Nước sinh hoạt: 150 l/ng.ngđ cấp cho 100% dân 

- Trường tiểu học, THCS, PTTH: 20 l/hs.ngđ 

- Trường mầm non: 100l/cháu.ngđ 

- Công trình công cộng, TTVH, hành chính, thương mại dịch vụ: 2 – 3 l/m2 sàn. 

- Nước rửa đường  :  0,5-1 l/m2.ngđ (tính cho 50% diện tích) 

- Nước tưới cây : 3 l/m2.ngđ 

b. Nhu cầu: 

Bảng 7: Nhu cầu cấp nước các khu chức năng trong phân khu 5B 

TT Loại đất Đơn vị Tiêu 

chuẩn 

Diện tích 

(ha) 

Diện tích 

m2 sàn 

Dân số 

(người) 

Nhu 

cầu 

I KHU VỰC MỞ RỘNG CÔNG VIÊN 

HỒ NƯỚC NGỌT 

50,08    

1 Cây xanh cấp đô thị l/m2 3 24,362 48.700  146,10 

2 Cây xanh cấp đô thị l/m2 3 9,487 19.000  57,00 

3 Cây xanh dọc theo 

tuyến mương 

l/m2 3 0,5   15,00 

4 Cây xanh cách ly 

bảo vệ mương 

l/m2 3 1,862   55,86 

5 Cây xanh cách ly k/v 

nghĩa trang 

l/m2 3 1,44   43,20 
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TT Loại đất Đơn vị Tiêu 

chuẩn 

Diện tích 

(ha) 

Diện tích 

m2 sàn 

Dân số 

(người) 

Nhu 

cầu 

6 Mặt nước kênh 

mương 

  0,726   - 

7 Bãi đỗ xe l/m2 0,5 0,624   3,12 

8 Giao thông khu vực l/m2 0,5 4,045   20,23 

9 Đất chùa Phước 

Nghiêm 

m3/ha 20 1,097   21,94 

10 Đất nghĩa trang m3/ha 20 5,94   118,80 

II KHU VỰC THƯƠNG MẠI, 

DỊCH VỤ CẤP ĐÔ THỊ 

 29,240    

1 Công trình công 

cộng cấp đô thị 

l/m2 

sàn 

3 17,331 104.000  312,00 

2 Công trình công 

cộng cấp đô thị 

l/m2 

sàn 

3 5,368 32.200  96,60 

3 Công trình công 

cộng cấp đô thị 

l/m2 

sàn 

3 3,796   113,88 

3 Cây xanh cách ly 

bảo vệ mương 

l/m2 3 0,755   22,65 

4 Mặt nước kênh 

mương 

l/m2  0,252   - 

5 Đường khu vực l/m2 3 1,738   52,14 

III ĐƠN VỊ ĐẤT Ở   87,825    

 Đất ở l/ng.ng

đ 

150 62,561  6.176 926,40 

 Cây xanh đơn vị ở l/m2 3 4,956   148,68 

 Công trình công 

cộng cấp khu ở 

l/m2 

sàn 

3 4,559    

1 Nhà trẻ l/m2 

sàn 

3 0,782 4.700  14,10 

2 Trường THCS l/m2 

sàn 

3 0,782 7.000  21,00 

3 Trung tâm văn hóa l/m2 

sàn 

3 0,25 1.000  3,00 

4 Trung tâm y tế l/m2 

sàn 

3 0,25 1.000  3,00 

5 Công cộng khu ở l/m2 

sàn 

3 0,95 8.600  25,80 

6 Công cộng khu ở l/m2 

sàn 

3 1,045 9.400  28,20 

7 Công cộng khu ở l/m2 

sàn 

3 0,25 1.500  4,50 

8 Công cộng khu ở l/m2 

sàn 

3 0,25 1.500  4,50 

 Cây xanh, mặt 

nước, giao thông 

  15,749    
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TT Loại đất Đơn vị Tiêu 

chuẩn 

Diện tích 

(ha) 

Diện tích 

m2 sàn 

Dân số 

(người) 

Nhu 

cầu 

1 Đất quân sự m3/ha 30 1,878   56,34 

2 Cây xanh cách ly 

dọc kênh thanh niên 

l/m2 3 2,122   63,66 

3 Mặt nước   1,319    

4 Đường khu vực l/m2 0,5 10,430   52,15 

 Cây xanh, mặt 

nước cấp  đô thị 

  4,214    

1 Cây xanh dọc 

mương 

l/m2 3 0,879   26,37 

2 Cây xanh dọc 

mương giáp phường 

7 

l/m2 3 0,611   18,33 

3 Mặt nước kênh 

mương 

  1,468    

4 Mặt nước kênh 

mương giáp phường 

7 

  1,256    

 Tổng cộng      2.475 

Tổng nhu cầu cấp nước của khu vực vào khoảng 2.500m3/ngđ. 

7.3.3. Nguồn nước:  

Khu vực nghiên cứu được cấp nước từ 2 nguồn nhà máy nước số 1 hiện có, công 

suất hiện tại 14.000m3/ngđ; dài hạn 22.000m3/ngđ và nhà máy nước số 08 dự kiến 

xây dựng, công suất giai đoạn 1 đến 2020 đạt 10.000m3/ngđ; dài hạn 20.000m3/ngđ. 

Sử dụng kết hợp nguồn nước ngầm và nước mặt hiện có trong khu vực. 

Trong tương lai, theo Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng 

sông Cửu Long, Thành phố Sóc Trăng sẽ được cấp nước từ nhà máy nước sông Hậu I 

đặt tại khu vực quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ và nhà máy nước sông Hậu khu 

vực Khu công nghiệp sông Hậu với tổng công suất 600.000m3/ngđ. 

7.3.4. Phương án cấp nước:  

- Sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước số 1 hiện có và số 8:  

Theo đó, khu vực sẽ được cung cấp nước bởi nhà máy nước số 1 hiện có và số 

8 dự kiến với tổng công suất dài hạn đạt 42.000m3/ngđ; sử dụng nguồn nước mặt kết 

hợp với nước ngầm hiện có trong khu vực. 

* Công nghệ xử lý nước 

  Nguồn nước  ->  C.trình thu    Bơm cấp 1   Bể trộn   Bể phản ứng   

Bể Lắng   Bể lọc    Khử trùng    Bể chứa   Bơm cấp 2    Tiêu thụ. 
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* Tổ chức mạng lưới đường ống: 

- Mạng lưới đường ống thiết kế theo mạng hỗn hợp gồm mạng lưới vòng và 

mạng lưới cụt để đảm bảo an toàn cấp nước và giảm giá thành xây dựng. Đường ống 

cấp nước phân phối cho các khu vực dân cư được đấu nối từ đường ống cấp 1 đã 

được xác định theo quy hoạch chung, đảm bảo cấp nước đầy đủ. (Xem bản vẽ cấp 

nước).  

Đường ống có đường kính từ 100-200mm phân phối dùng ống nhựa 

HDPE;  

 - Ống cấp nước được chôn trên vỉa hè với độ sâu chôn ống từ 0,5 đến 1,2 m 

 - Bố trí trên các tuyến ống có đường kính ≥100 các hố van đấu nối  mạng lưới 

cấp 1 với tuyến ống phân phối; đường kính ≤ 100 bố trí các van ti ở điểm đầu nhánh 

phân phối vào các công trình.   

* Áp lực nước:  

 - Dùng bơm biến tần để điều tiết nước theo nhu cầu sử dụng.  

 - Áp lực cấp nước đảm bảo cấp nước cho nhà hai tầng, các khu vực cao tầng 

hơn đặt trạm bơm tăng áp cục bộ. 

* Tính thuỷ lực đường ống : 

Các ống phân phối đến các hộ dùng nước được tính toán thuỷ lực theo phương 

pháp đương lượng đối với nhà ở, công trình công cộng. 

- Công thức tính toán: 

+ Lưu lượng nước tính toán cho nhà ở : 

aq 0,2 K KN    

Trong đó:  

q : Lưu lượng nước tính toán trong một giây. 

a : Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người trong 1 ngày. 

K : Hệ số phụ thuộc vào số đương lượng.  

N : Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh  trong khu vực.   

+ Lưu lượng tính toán cho cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm 

thương mại dịch vụ công cộng: 

q 0, 2 N    
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Trong đó:   

q : Lưu lượng nước tính toán. 

N: Tổng số đượng lượng của các dụng cụ vệ sinh trong khu vực.  

a : Hệ số phụ thuộc chức năng của mỗi loại công trình.  

* Chữa cháy:  

- Sử dụng mạng lưới chữa cháy kết hợp chung với cấp nước sinh hoạt và công 

nghiệp. 

- Mạng lưới cấp nước chữa cháy sử dụng áp lực thấp. Chọn số đám cháy xảy ra 

cùng một lúc là 1 đám, với lưu lượng mỗi đám cháy là 30 l/s, thời gian dập tắt các 

đám cháy là 3 giờ. 

7.3.5. Khái toán kinh phí 

Bảng 8: Bảng khái toán kinh phí đầu tư xây dựng 
 

TT Tên công trình Khối lượng Đơn giá 

(103đ) 

Kinh phí 

(106đ) 

1 Đường ống      (m)   

 100mm   1.019 182 185,5 

 150mm 3.338 419 1.398,6 

 200mm 8.503 659 5.603,5 

 500mm 1.923 4.051 7.790,1 

2 Phụ tùng đường ống 30%  4.493,3 

3 Kinh phí dự phòng 15%   2.920,6 

  Tổng   22.391,56 

Tổng kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước ~ 22,4 tỷ đồng. 

Chú ý: Khái toán được lập theo đơn giá của năm 2018, khi thực hiện dự án 

cần lập dự toán theo đơn giá hiện hành. 

7.4. Quy hoạch cấp điện 

7.4.1. Cơ sở pháp lý: 

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2025, có xét tới 

năm 2035; 

Quy hoạch chung thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 

Bản đồ hiện trạng lưới điện khu vực. 

Dự báo phụ tải điện: 

a. Chỉ tiêu cấp điện: 



43 

 

Bảng 9: Chỉ tiêu cấp điện 

TT Tên hộ sử dụng điện Đơn vị tính Chỉ tiêu 

1 Nhà ở  KW/hộ 3-5 

2 Dịch vụ công cộng W/m2 sàn 30-50 

3 Trường học W/học sinh 150 

4 Trường mẫu giáo W/cháu 200 

5 Chiếu sáng đường  Cd/m2 0,6-0,8 

b.  Tính toán phụ tải điện: 

Phụ tải điện chi tiết được tính theo phương pháp trực tiếp và trên cơ sở dự báo 

về: dân số, sử dụng đất... 

Bảng 10: Hệ số tham gia: tính đến khả năng tham gia đồng thời của các phụ tải 

TT Loại đất 
Ký hiệu 

lô đất 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

mô 

Chỉ 

tiêu 

(KW) 

Phụ 

tải 

tính 

toán 

(KW) 

Hệ 

số 

Phụ tải 

Yêu 

cầu 

(KW) 

I 

KHU VỰC MỞ 

RỘNG CÔNG VIÊN 

HỒ NƯỚC NGỌT 

B-1 
   

689,66 
 

482,76 

1 Cây xanh cấp đô thị CXĐT-1 ha 24,37 15 366 0,7 256 

2 Cây xanh cấp đô thị CXĐT-2 ha 9,67 15 145 0,7 102 

3 
Cây xanh dọc theo 

tuyến mương 
CX-3 ha 0,50 15 8 0,7 5 

4 
Cây xanh cách ly bảo vệ 

mương 
CXCL1 ha 1,86 15 28 0,7 20 

5 
Cây xanh cách ly k/v 

nghĩa trang 
CXCL2 ha 1,50 15 23 0,7 16 

6 Bãi đỗ xe P-1 ha 0,62 15 9 0,7 7 

7 Giao thông khu vực 
 

ha 3,80 15 57 0,7 40 

8 
Đất chùa Phước 

Nghiêm 
TG-1 ha. 1,10 50 55 0,7 38 

II 

KHU VỰC THƯƠNG 

MẠI, DỊCH VỤ CẤP 

ĐÔ THỊ 

B-2 
 

- - 7.992 
 

5.594 

1 
Công trình công cộng 

cấp đô thị 
CCĐT-1 

m2 

sàn 
104.000 0 5.200 0,7 3.640 

2 
Công trình công cộng 

cấp đô thị 
CCĐT-2 

m2 

sàn 
32.300 0 1.615 0,7 1.131 

3 
Công trình công cộng 

cấp đô thị 
CCĐT-3 

m2 

sàn 
22.800 0 1.140 0,7 798 
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TT Loại đất 
Ký hiệu 

lô đất 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

mô 

Chỉ 

tiêu 

(KW) 

Phụ 

tải 

tính 

toán 

(KW) 

Hệ 

số 

Phụ tải 

Yêu 

cầu 

(KW) 

3 
Cây xanh cách ly bảo vệ 

mương 
CXCL-1 ha 1 15 11 0,7 8 

5 Đường khu vực 
 

ha 2 15 26 0,7 18 

III ĐƠN VỊ ĐẤT Ở B-3 
 

- - - - - 

 
Đất ở 

  
- - 1.861 

 
1.303 

  
NO-1 người 19 1 15 0,7 11 

  
NO-2 người 31 1 25 0,7 17 

  
NO-3 người 18 1 14 0,7 10 

  
NO-4 người 770 1 616 0,7 431 

  
NO-5 người 1.735 1 1 0,7 1 

  
NO-6 người 356 1 285 0,7 199 

  
NO-7 người 1.023 1 1 0,7 1 

  
NO-8 người 413 1 330 0,7 231 

  
NO-9 người 1.092 1 1 0,7 1 

  
NO-10 người 215 1 172 0,7 120 

  
NO-11 người 348 1 272 0,7 190 

  
LX-1 người 161 1 129 0,7 90 

 
Cây xanh đơn vị ở 

  
- - 115 

 
81 

  
CXCL-1 ha 2 15 32 0,7 22 

  
CX-2 ha 1 15 21 0,7 15 

  
CX-3 ha 2 15 23 0,7 16 

  
CX-4 ha 3 15 40 0,7 28 

    
- - - - - 

 

Công trình công cộng 

cấp khu ở   
- - 1.735 

 
1.215 

1 Nhà trẻ NT-1 
m2 

sàn 
4.700 0 235 0,7 165 

2 Trường THCS THCS-1 
m2 

sàn 
7.000 0 350 0,7 245 

3 Trung tâm văn hóa VH-1 
m2 

sàn 
1.000 0 50 0,7 35 

4 Trung tâm y tế YT-1 
m2 

sàn 
1.000 0 50 0,7 35 

5 Công cộng khu ở CC-1 
m2 

sàn 
8.600 0 430 0,7 301 

6 
 

CC-2 
m2 

sàn 
9.400 0 470 0,7 329 

7 
 

CC-3 
m2 

sàn 
1.500 0 75 0,7 53 
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TT Loại đất 
Ký hiệu 

lô đất 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

mô 

Chỉ 

tiêu 

(KW) 

Phụ 

tải 

tính 

toán 

(KW) 

Hệ 

số 

Phụ tải 

Yêu 

cầu 

(KW) 

8 
 

CC-4 
m2 

sàn 
1.500 0 75 0,7 53 

 
Cây xanh, giao thông 

  
- - 733 

 
513 

1 Đất quân sự QS ha. 2 50 95 0,7 67 

2 
Cây xanh cách ly dọc 

kênh thanh niên 
CXCL-1 ha. 2 50 106 0,7 74 

4 Đường khu vực 
 

ha. 10 50 516 0,7 361 

5 Cây xanh dọc mương CXCL-1 ha 1 15 15 0,7 11 

 
TỔNG CỘNG 

    
13.127 

 
9.189 

 

Tổng phụ tải yêu cầu toàn khu vực giai đoạn định hình là 9,2MW tương đương 

10,8MVA. 

7.4.2. Định hướng cấp điện  

a. Nguồn điện:  

Tuân thủ theo Quy hoạch chung thành phố Sóc Trăng và Quy hoạch phát triển 

điện lực tỉnh Sóc Trăng.  Giai đoạn đầu: Nguồn điện cấp cho khu vực từ đường dây 

điện trung thế 22KV của trạm 110KV Sóc Trăng công suất 2x63MVA. Dài hạn khi 

khu vực nghiên cứu thiết kế đã định hình sẽ xây dựng riêng 01 trạm 110KV công suất 

2x40MVA để cấp điện cho các phụ tải trong khu vực và các khu vực lân cận 

b. Lưới điện: 

* Lưới điện trung thế: 

Hạ ngầm đường dây 22KV hiện có đang cấp điện cho dân cư trong khu vực 

theo đường giao thông quy hoạch. Xây dựng bổ sung mới các tuyến cáp ngầm 22KV 

để cấp điện ổn định lâu dài cho khu vực. 

Cáp ngầm trung thế 22KV sử dụng dây lõi nhôm hoặc đồng bọc cách điện 

chống thấm dọc có tiết diện trục chính là 240mm2. Tiết diện các rẽ nhánh không nhỏ 

hơn 95mm2. Kết cấu mạng trung thế là mạch vòng vận hành hở dự trữ 70%. 

*  Lưới điện hạ thế: 

Lưới điện hạ thế 0.4KV trong khu vực sẽ được hạ ngầm, dùng cáp 3 pha 4 dây. 

Tiết diện các đường dây trục chính là 240mm2-120mm2 



46 

 

Bán kính phục vụ của mạng lưới điện hạ thế đảm bảo nhỏ hơn hoặc bằng 300m. 

Kết cấu lưới hạ thế theo mạng hình tia. 

c. Trạm biến thế: 

Các trạm biến áp 22/0,4KV hiện có, nằm trong ranh giới nghiên cứu thiết kế sẽ 

vẫn được sử dụng, nhưng sẽ được  cải tạo, nâng công suất cho phù  hợp với phụ tải 

tính toán và chuyển dần sang trạm kiểu kín. 

Cấp điện áp của trạm hạ thế xây dựng mới là 22/0,4KV. Vị trí các trạm hạ thế 

được lựa chọn khu vực cây xanh, quảng trường để không ảnh hưởng đến dân cư hiện 

có trong khu vực và gần đường giao thông để tiện thi công. Trạm hạ thế sử dụng loại 

trạm kiểu kín như trạm một trụ, trạm xây, trạm kiot. 

d. Lưới điện chiếu sáng:  

Lưới điện chiếu sáng cáp ngầm sử dụng cáp ngầm XLPE tiết diện từ 16 – 

25mm2. Nguồn điện cấp cho chiếu sáng giao thông đôi ngoại, giao thông đô thị 

chung sử dụng trạm biến áp riêng. Nguồn điện cấp cho chiếu sáng giao thông khu 

vực có thể 1 lộ hạ thế riêng từ trạm biến áp hạ thế khu vực. Lưới điện chiếu sáng sử 

dụng đèn chiếu sáng hiệu suất cao nhằm tiếp kiệm năng lượng, đảm bảo môi trường, 

điều khiển tập trung, sử dụng cảm biến ánh sáng (Dimer). 

Chiếu sáng đường phố đảm bảo chỉ tiêu: 

 Đường cấp I  :    1,2 cd/m2. 

 Đường cấp II:    0,8 cd/m2. 

 Đường cấp III:    0,6 cd/m2. 

 Đường phụ, đường tiểu khu nhà ở...:     0,4 cd/m2. 

Chiếu sáng cảnh quan, công trình lựa chọn chiếu sáng theo các mức đô sau: 

Khu trung tâm thương mại dịch vụ, quảng trường, đầu mối giao thông: sử dụng 

nhiều hình thức chiếu sáng khác nhau, phối hợp màu sắc giữa chiếu sáng đường và 

chiếu sáng công trình nhằm nêu bật các điểm nhấn công trình.  

Các khu trường học, cơ quan hành chính, cây xanh, thể dục thể thao hạn chế 

chiếu sáng dàn trải, tập trung vào chiếu sáng công năng của công trình. 

Các khu vực khác như khu ở, bệnh viện, khu công nghiệp, di tích lịch sử, đền, 

chùa… không thích hợp với chiếu sáng dàn trải, ngoài việc đảm bảo một số chiếu 

sáng công năng thì nên cố gắng hết sức giảm thiểu chiếu sáng trang trí. 
 

Bảng 11: Bảng tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí 
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TT Tên hạng mục Đơn vị Khối lượng 

Đơn giá 

(triệu đồng) 

Thành tiền 

( triệu 

đồng) 

1 Cáp ngầm 22kv m 2565 8 20520 

2 Trạm biến áp 2.000KVA Trạm 1 650 1272 

3 Trạm biến áp 1000KVA Trạm 2 75 150 

4 Trạm biến áp 1500KVA Trạm 1 120 120 

5 Trạm biến áp 2x1500KVA Trạm 1 200 200 

6 Trạm biến áp 2x2500KVA Trạm 1 1600 1600 

 Tổng    23862 

 

Kinh phí xây dựng: 23.862.000.000 đồng  

7.5. Quy hoạch thoát nước bẩn và VSMT 

7.5.1. Căn cứ thiết kế 

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam  01:2008 - Bộ Xây dựng. 

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD “Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô 

thị” (Phần thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang); 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về “Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị” (Phần thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang); 

- QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- QCVN 07:2010 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình  HTKT đô thị; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- TCVN 7957:2008 - Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

- TCVN 7222 - 2002  - Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý 

nước thải sinh hoạt tập trung; 

-  Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

7.5.2. Các chỉ tiêu thiết kế 

-  Nước thải sinh hoạt khu dân cư:  130 l/ng.ngđ  

-  Tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý tập trung: đạt 80% 

-  Chất thải rắn sinh hoạt : 1 kg/người.ngđ 

-  Tỷ lệ CTR được thu gom và chuyển đến nơi xử lý tập trung: đạt 90% 
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-  Nghĩa trang: 0,06ha/1000 dân 

7.5.3. Khối lượng tính toán 

Bảng 12: Tổng nhu cầu thoát nước thải phân khu 5B 

TT Loại đất Đơn vị Tiêu 

chuẩ

n 

Diện 

tích (ha) 

Diện tích 

m2 sàn 

Dân số 

(người) 

Nhu 

cầu 

I KHU VỰC MỞ RỘNG CÔNG VIÊN HỒ 

NƯỚC NGỌT 

   

1 Đất chùa Phước 

Nghiêm 

m3/ha 20 1,097   21,94 

2 Đất nghĩa trang m3/ha 20 5,94   118,8 

II KHU VỰC THƯƠNG MẠI, 

DỊCH VỤ CẤP ĐÔ THỊ 

     

1 Công trình công 

cộng cấp đô thị 

l/m2 sàn 3 17,331 104.000  312,0 

2 Công trình công 

cộng cấp đô thị 

l/m2 sàn 3 5,368 32.200  96,6 

3 Công trình công 

cộng cấp đô thị 

l/m2 sàn 3 3,796   113,88 

3 Cây xanh cách ly 

bảo vệ mương 

l/m2 3 0,755   22,65 

4 Mặt nước kênh 

mương 

l/m2  0,252   0 

III ĐƠN VỊ ĐẤT Ở   87,825    

 Đất ở l/ng.ngđ 130 62,561  6.176 803 

 Cây xanh đơn vị ở l/m2 3 4,956   149 

 Công trình công 

cộng cấp khu ở 

l/m2 sàn 3 4,559    

1 Nhà trẻ l/m2 sàn 3 0,782 4.700  14 

2 Trường THCS l/m2 sàn 3 0,782 7.000  21 

3 Trung tâm văn hóa l/m2 sàn 3 0,25 1.000  3 

4 Trung tâm y tế l/m2 sàn 3 0,25 1.000  3 

5 Công cộng khu ở l/m2 sàn 3 0,95 8.600  26 

6 Công cộng khu ở l/m2 sàn 3 1,045 9.400  28 

7 Công cộng khu ở l/m2 sàn 3 0,25 1.500  5 

8 Công cộng khu ở l/m2 sàn 3 0,25 1.500  5 

 Tổng cộng      1.742 

Tổng nhu cầu thoát nước thải của khu vực là 1.800m3/ngđ. 

Tổng khối lượng CTR phát sinh là 6,5 tấn 

Tổng số lượng đất nghĩa trang phục vụ cho khu vực là 0,36ha 

7.5.4. Giải pháp quy hoạch thoát nước thải-quản lý CTR, nghĩa trang 

a) Nước thải sinh hoạt 
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- Nguyên tắc thiết kế 

Hệ thống thoát nước thải dự kiến trong phân khu 5B là hệ thống thoát nước 

riêng hoàn toàn 

- Hệ thống thoát nước thải dự kiến theo sơ đồ như sau: 

Bể tự hoại  cống thu nước thải  trạm bơm nước thải  trạm làm sạch 

nước thải  nguồn tiếp nhận (hoặc tái sử dụng nước thải sau khi đó xử lý nhưng có 

kiểm soát). 

Với nước thải từ các công trình đã được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại đúng quy 

cách, nên lượng cặn trong nước thải đã giảm nhiều, kiến nghị dùng kích thước đường 

ống tối thiểu D=300mm để giảm chiều sâu chôn cống. Độ sâu chôn cống đầu tiên là 

0,7m (tính đến đáy cống)  

- Hệ thống thoát nước thải bao gồm: 

+ Các tuyến cống tròn thoát nước thải bằng uPVC: D300mm. 

+ Trạm bơm nước thải xây chìm bằng BTCT. 

+ Trạm làm sạch nước thải: Theo quy hoạch chung thành phố 

Nước thải sinh hoạt phải được xử lý đạt giới hạn B của tiêu chuẩn QCVN08-

2008/BTNMT, TCVN 7222-2002 trước khi xả ra nguồn. 

- Giải pháp quy hoạch thoát nước thải 

Mạng lưới thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước của phân khu 5B là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, 

có đường kính từ D300-D800mm.  

Nước thải của toàn khu vực được đưa về trạm xử lý nước thải số I, công suất 

giai đoạn I là 13.200m3/ngđ; dài hạn công suất 19.500m3/ngđ theo quy hoạch chung 

thoát nước thải thành phố. 

b) Quy hoạch nhà vệ sinh công cộng:  

Nhà vệ sinh công cộng độc lập sẽ được quy hoạch tại các điểm công cộng có 

mật độ người cao như bãi đỗ xe, khu vui chơi giải trí, du lịch… 

Ngoài ra, nhà vệ sinh công cộng có thể thiết kế bên trong các công trình công 

cộng. 

Dự kiến quy hoạch mới 5 nhà vệ sinh công cộng độc lập (vị trí được xác định 

trên bản vẽ quy hoạch thoát nước thải). 

c) Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn (CTR): 
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Tổng khối lượng CTR phát sinh trong khu đô thị ước tính: 6,5 tấn/ngày. 

CTR đô thị phải được phân loại tại nguồn thải thành các chất hữu cơ và vô cơ 

trước khi thu gom, vận chuyển đến khu xử lý CTR của thành phố (đã được phê duyệt 

theo quy hoạch chung). Trong phạm vi quy hoạch, dự kiến quy hoạch 01 điểm tập 

trung CTR. Toàn bộ số lượng CTR trong khu vực sẽ được thu gop về điểm tập trung 

này sau đó đưa lên xe đem tới KXL CTR của thành phố. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực phân khu 5B 

được thu gom tại các trạm trung chuyển và vận chuyển về Nhà máy xử lý chất thải 

rắn đặt tại địa bàn giáp ranh hai xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú) và xã Đại Tâm (huyện 

Mỹ Xuyên) do Công ty Cổ phần Đô thị Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Các hạng mục dây 

chuyền phân loại rác thải sinh hoạt, công suất 160 tấn/ngày; dây chuyền sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh công suất 100 tấn/ngày; dây chuyền tái chế nhựa công suất 5 

tấn/ngày; thiết bị lò đốt theo tiêu chuẩn Việt Nam có công suất 48 tấn/ngày; dây 

chuyền sản xuất gạch không nung công suất 10 tấn/ngày; kết hợp xây dựng bãi chôn 

lấp hợp vệ sinh và hồ sinh học để xử lý nước thải của nhà máy trong quá trình vận 

hành và các hạng mục phụ trợ khác… sẽ đảm bảo 100% chất thải rắn phát sinh trong 

khu vực được thu gom, xử lý hợp vệ sinh. 

Vị trí khu xử lý CTR tập trung của thành phố nằm trên tuyến QL1A hướng về 

Thạch Trị cách thành phố Sóc Trăng khoảng 7km đã được xác định trong đồ án quy 

hoạch chung xây dựng thành phố.  

d) Định hướng quy hoạch nghĩa trang tập trung: 

 - Ðối với các phần mộ trong nghĩa địa đã có trong giai đoạn trước, nằm rải rác 

dọc tuyến QL60, sẽ được thống kê cụ thể và di dời tới nghĩa trang nhân dân thành 

phố Sóc Trăng tại xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.  

 - Các khu đất nghĩa trang tập trung, đã ổn định diện tích cần đóng cửa, dừng 

hoạt động chôn cất và cải táng. Do diện tích lớn, quá trình di dời sẽ ảnh hưởng đến 

đời sống tâm linh của người dân nên công tác di dời nghĩa trang sẽ gặp khó khăn. 

Định hướng quy hoạch không gian xanh cách ly, đóng cửa và cải tạo thành nghĩa 

trang công viên trong đô thị.  

 - Quy hoạch nghĩa trang tập trung thành phố Sóc Trăng (An viên thiên đường 

Sóc Trăng) đã được phê duyệt và với diện tích quy quy hoạch khoảng 20,09 ha, đáp 

ứng nhu cầu tiếp nhận mộ di dời và nhu cầu an táng mới của người dân trên địa bàn 

phường 5 giai đoạn dài hạn đến năm 2050. 

7.5.5. Khái toán kinh phí 

Bảng 13: Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng 
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T

T 

Hạng mục Đơn vị Đơn giá Khối 

lượng 

Thành tiền 

   (triệu đồng)  (triệu đồng) 

1 Cống BTCT tự chảy     

 D300 mm m 0,843 4.348 3.665,36 

 D400 mm m 1,43 5.470 7.822,1 

 D600 mm m 3,502 1.947 6.818,39 

2 Nhà vệ sinh công cộng  100 5 500 

3 Trạm trung chuyển CTR  100 2 200 

4 Tổng A    19.005,9 

5 Kinh phí dự phòng B=20%A   3.801,2 

6 Tổng cộng (A+B)    22.807,0 

 Tổng kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước ~ 22,8 tỷ đồng. 

 Chú ý: khái toán được lập dựa trên đơn giá của năm 2018, khi thực hiện dự án 

cần lập dự toán theo đơn giá hiện hành. 

7.6. Thông tin liên lạc 

* Các chỉ tiêu viễn thông 

- Trên 100% khu vực dân cư trong khu vực có điểm cung cấp dịch vụ viễn 

thông công cộng cung cấp được dịch vụ Internet băng rộng. 

- Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi trên địa bàn; 

- Phủ sóng thông tin di động đến 100% khu vực dân cư. 

- Hoàn thiện triển khai hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng. 

- 20 đường dây thuê bao cố định/100 dân; 

- 80 thuê bao di động /100 dân; 

- 15 thuê bao Internet băng rộng cố định/100 dân; 

-  35 thuê bao Internet băng rộng di động/100 dân. 

* Tổng nhu cầu viễn thông 

Tổng nhu cầu thuê bao điện thoại: 6.176 thuê bao; 

Tổng nhu cầu thuê bao internet: 3.088 thuê bao. 

- Chuyển mạch, truyền dẫn: 

Nguồn cấp tín hiệu cho khu vực được lấy từ trạm HOST thành phố Sóc Trăng. 

Với nhu cầu thuê bao khoảng 7.000 thuê bao (tính cả nhu cầu thông tin internet, 

điện thoại cố định và truyền hình) tập trung dự kiến xây dựng 1 đường cáp quang từ 
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kết nối từ cáp quang quốc gia dọc đường Tôn Đức Thắng về cấp dịch vụ cho khu vực 

nghiên cứu thiết kế. 

- Mạng ngoại vi : 

Xây dựng mới các tuyến cáp tín hiệu chính tới các khu đất, từ đó phối cáp cho 

các mạng cáp thuê bao.  

Dung lượng lắp đặt cáp chính khu vực thiết kế nên sử dụng cáp quang hoặc các 

loại cáp đồng sau: 1000x2; 600x2; 500x2; 400x2; 300x2. 

 - Mạng cáp phối (cáp thuê bao) 

 Dung lượng lắp đặt cáp thuê bao khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau: 

200x2,100x2, 50x2, 30x2,20x2,10x2 

Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả 

năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng cống bể để phát triển 

dịch vụ. 

Tất cả các loại cáp chính đều được đi trong hệ thống cống bể, trên đường nội 

bộ có mặt cắt nhỏ, có thể trôn trực tiếp ống nhựa dưới mặt đường, để đảm bảo chất 

lượng thông tin và mỹ quan đô thị. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết 

kiệm chi phí khi thi công. 

Các cống bể cáp và nắp bể đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu 

dáng- theo quy chuẩn của ngành.  

Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại từ 1- 3 nắp đan bê tông dưới hè, 1-2 lớp 

ống. Đặc biệt bể cáp cho tuyến cáp quang từ trạm chuyển mạch thành phố Sóc Trăng 

đến, nên sử dụng loại 3 nắp đanbằng gang. 

Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80 – 100m. 

Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực có dung lượng là 

ống PVC 110 x 0,5mm được đi trên hệ đường. Đặc biệt có những đoạn qua đường 

nên dùng ống thép110 x 0,65mm 

Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có 

dầu chống ẩm đi trong ống bể PVC (ngầm) có tiết điện lõi dây 0,5mm. 

Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm 

thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này. 

- Mạng di động 

Xây dựng mớitrạm thu phát sóng của nhà cung cấp dịch vụ chính, sử dựng 2 

công nghệ khác nhau (GSM và CDMA) đặt tại khu vực trung tâm khu vực (vị trí các 
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trạm này trên các nhà cao tầng), nhằm nâng cao tính ổn định thông tin di động trong 

khu vực. trạm thu phát sóng này có quy mô từ 30-80m2.  

- Mạng Internet 

Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo 2 

phương thức: qua mạng nội hạt và mạng không dây WIMAX chuẩn 802.16. Cụ thể là 

xây dựng các đường DSLAM từ trạm vệ tinh thành phố Sóc Trăng đến đây, đảm bảo 

cho khoảng 3.000 thuê bao được kết nối Internet băng thông rộng . Đặc biệt khu vực 

dịch vụ này cần khai thác các điểm truy cập internet công cộng, với mỗi khu dịch vụ 

có một điểm truy cập.  

- Bưu chính: 

Mạng bưu cục, điểm phục vụ, mạng vận chuyển bưu chính 

Mạng Bưu chính hiện nay đã được phát triển rộng khắp trong toàn thàn phố 

Sóc Trăng, đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản. Khi khu vực thiết kế được hình 

thành để đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ bưu chính trong khu vực chủ đầu tư sẽ 

cung cấp dịch vụ phục vụ bưu chính tại đây.  

Cần đảm bảo đủ tần suất phục vụ của các chuyến xe chuyên ngành, nâng cao 

năng lực vận chuyển, tạo điều kiện rút ngắn thời gian chuyển phát.  

- Dịch vụ: Duy trì và nâng cao các dịch vụ Bưu chính cơ bản, phổ cập nhanh 

các dịch vụ cộng thêm và phát triển các dịch vụ mới tại các điểm phụ vụ. 

- Tăng cường phát triển các dịch vụ có khả năng mang lại lợi nhuận như bưu 

phẩm chuyển phát nhanh, Datapost, Bưu chính uỷ thác, bưu phẩm không địa chỉ 

nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. 

- Tham gia cung cấp các dịch vụ Viễn thông thông qua các hình thức bán lại 

dịch vụ, đại lý cho Viễn thông như: phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu cung 

cấp dịch vụ, cung cấp các dịch vụ Viễn thông giá trị gia tăng, dịch vụ internet. 

- Triển khai các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm với nhiều hình thức hơn, đặc biệt 

trong phần thanh toán (cung cấp các loại thẻ thanh toán ATM, thẻ này có thể thanh 

toán trực tiếp các dịch vụ Bưu Chính, thậm trí có thể như một tài khoản cho điện 

thoại di động khi liên kết với bên Viễn thông). 
 

Bảng 14: Bảng tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí 
 

TT Hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng 

Đơn giá 

(triệu 

đồng) 

Thành 

tiền  (triệu 

đồng) 
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TT Hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng 

Đơn giá 

(triệu 

đồng) 

Thành 

tiền  (triệu 

đồng) 

1 Cáp quang trục chính m 1090 1,5 1.635 

2 Cáp quang thuê bao m 7810 0,8 6.248 

3 Tổng đài vệ tinh Trạm 1 250 250 

4 Trạm BTS Trạm 1 80 80 

 Tổng    8.213 
 

Kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc: 8.213.000.000 đồng 

VIII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

8.1. Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực quy hoạch  

8.1.1. Diễn biến chất lượng nước mặt 

Chất lượng nước sông, kênh, rạch tại thành phố Sóc Trăng có dấu hiệu ô nhiễm 

hữu cơ và vi sinh. Kết quả quan trắc từ năm 2014 đến nay cho thấy hàm lượng COD 

và Coliforms tại các kỳ quan trắc thường vượt quy chuẩn cho phép tại cột B1. Chất 

lượng nước mặt bị ô nhiễm vi sinh khá cao, 60% các vị trí quan trắc có chỉ số 

Coliforms vượt quy chuẩn cho phép. 

Kết quả quan trắc hàm lượng kim loại nặng trong nước mặt cho thấy: các kim 

loại nặng như Cu, Cd đều có giá trị rất thấp và dưới ngưỡng phát hiện của phương 

pháp tại tất cả các vị trí. Riêng đối với kim loại Pb, vẫn tồn tại ở một số vị trí như 

kênh Xáng với giá trị tương đối thấp, không vượt quy chuẩn cho phép. 

8.1.2. Diễn biến chất lượng nước ngầm 

Trên địa bàn phường 5 phần lớn các tầng chứa nước từ 3,7 m. Hiện nay toàn 

phường có 351 giếng đào và 218 giếng khoan với độ sâu từ 90 đến 120 m. Với tổng 

số hộ sử dụng nguồn nước là 1.135 hộ. Việc khai thác tràn lan đã làm sụt giảm mực 

nước ngầm, tăng khả năng thẩm thấu và xâm nhập mặn. Kết quả quan trắc trong năm 

2015 này ở tầng khai thác phổ biến từ độ sâu 62-157 mét cho thấy: Tầng 62-105m, 

mực nước ngầm giảm 1,48 mét so với 5 năm trước (trung bình mỗi năm giảm 0,3 

mét). Tầng 105-157 mét mực nước giảm gần 1 mét (trung bình giảm gần 

0,2mét/năm). 

8.1.3. Diễn biến chất lượng không khí, tiếng ồn 

Qua thực tế, khảo sát theo dõi và đánh giá diễn biến ô nhiễm môi trường không 

khí trong khu vực phường 5 như sau:  

Nồng độ bụi lơ lửng, SO2 và NO2, H2S: Hầu hết các các điểm quan trắc chất 

lượng không khí dọc các tuyến giao thông chính đô thị qua khu vực phường 5, nồng 
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độ bụi vẫn thấp hơn tiêu chuẩn, tuy nhiên diễn biến nồng độ bụi giai đoạn từ năm 

2012 đến năm 2016, tuy nhiên các thông số quan trắc đang tăng dần theo thời gian.  

Tiếng ồn: Kết quả quan trắc tại một số điểm đo ồn trên địa bàn phường 5 cho 

thấy, giá trị đo được dao động từ 51,9 đến 60,2 dBA, thấp hơn giá cho phép theo 

QCVN 26:2010/BTNMT (75 dBA). Nguồn gốc tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động giao 

thông nhưng mức ồn thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. 

8.1.4. Hiện trạng tài nguyên sinh học 

Hệ động vật: Tại khu vực dự án, hệ động vật cạn kém phát triển và nghèo nàn 

về đa dạng sinh học. Hệ động vật hoang dã ở đây rất hiếm, chỉ có một số loài chuột, 

rắn, cóc nhái, chim… và một số loài côn trùng. Ngoài các trong các hộ gia đình còn 

các loài động vật nuôi như chó, mèo, gà… 

Hệ thực vật trong khu vực là các hệ sinh thái đồng ruộng với các loại cây 

lương thực, thực phẩm… động vật trên cạn. Nhìn chung, hệ sinh thái tại khu vực 

tương đối nghèo nàn, không có các loài động, thực vật quí hiếm... 

8.1.5. Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực Phường 5 được thu gom tại các điểm tập 

kết và vận chuyển về nhà máy xử lý chất thải rắn đặt tại địa bàn giáp ranh hai xã Phú 

Mỹ (huyện Mỹ Tú) và xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) do Công ty Cổ phần Đô thị 

Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Các hạng mục dây chuyền phân loại rác thải sinh hoạt, 

công suất 160 tấn/ngày; dây chuyền sản xuất phân hữu cơ vi sinh công suất 100 

tấn/ngày.  

8.2. Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường 

8.2.1.  Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu quy hoạch và các quan 

điểm mục tiêu bảo vệ môi trường 

Quy hoạch phân khu 5B thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng nhấn mạnh các 

quan điểm chủ đạo để xây dựng và sử dụng quỹ đất hợp lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. 

San nền: Các công trình bố trí theo nguyên tắc giảm tối thiểu việc san lấp, để 

duy trì đặc điểm tự nhiên khu vực dự án, bám theo địa hình, nền đường và tính đến cả 

thiết kế thoát nước mưa để thu nước bề mặt. 

Hệ thống giao thông: Đảm bảo khoảng cách ly cây xanh giữa hoạt động giao 

thông và hoạt động sinh hoạt khu dân cư trong khu vực. Xây dựng các bãi đỗ xe đảm 

bảo khoảng cách ly đến các khu ở, công trình công cộng (trung tâm y tế, cơ sở giáo 

dục đào tạo...). 

http://enidc.com.vn/vn/Quy-chuan-ky-thuat/Quy-chuan-ve-tieng-on-va-do-rung/QCVN-262010BTNMT-Quy-chuan-tieng-on-thay-the-TCVN-59491998.aspx
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Hệ thống thoát nước: Lượng nước thải sinh ra từ các khu ở, các công trình 

công cộng cấp đô thị và khu ở… được xử lý bằng hệ thống bể tự hoại qui mô nhỏ, tại 

mỗi hộ gia đình nhằm xử lý cục bộ trước khi thu gom vào trạm xử lý tập trung, chất 

lượng nước đầu ra được thu gom xử lý đạt QCVN 14/2008/BTNMT.  

Quản lý chất thải rắn: Bố trí hệ thống các thùng chứa với mỗi loại rác theo 

thành phần tại từng nhóm khu ở mới dọc theo các tuyến đường nội bộ và dọc theo các 

tuyến mương cảnh quan tiếp cận trực tiếp với các dải cây xanh. 

8.2.2. Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động môi trường. 

Để xác định các tiêu chí đánh giá tác động môi trường phân khu 5B thuộc 

phường 5, thành phố Sóc Trăng, cần căn cứ vào các chỉ số môi trường, đây là yếu tố 

quan trọng xem xét các nguy cơ, đánh giá rủi ro đối với từng dự án thành phần trong 

giai đoạn xây dựng và vận hành. 

Xác định đúng các tiêu chí đánh giá tác động môi trường sẽ giúp thực hiện 

thành công ĐMC và giúp đề xuất được những khuyến nghị có ích cho việc ra quyết 

định.  

Xác định đúng những thay đổi môi trường và các yếu tố chịu tác động khi xây 

dựng các công trình. Có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp. 

Các tiêu chí này sẽ được sử dụng trong chương trình quan trắc và giám sát môi 

trường khi xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động. 

Bảng 15: Các tiêu chí ĐTM qui hoạch phân khu 5B thuộc phường 5 

TT Tiêu chí Chỉ số 
Khu vực nghiên cứu,  

đánh giá 

1 Thay đổi địa 

hình, cảnh quan 

- Xói mòn, lở đất khu vực ven 

các kênh, rạch. 

- Đánh giá xem xét hiệu quả hệ 

thống thoát nước mặt, nước thải  

- Xây dựng nhà xưởng sản 

xuất, khu văn phòng, công 

trình công cộng… 

2 Ô nhiễm đất 

 

- Do thành phần chất thải rắn, 

nước thải trong khu vực chưa 

được thu gom triệt để. 

- Điểm tiếp nhận nước thải 

khu ở, công trình công cộng. 

- Khu bãi đỗ xe, bùn thải từ 

khu xử lý nước thải. 

3 Suy giảm chất 

lượng nguồn 

mặt và nước 

ngầm. 

- pH, COD, BOD, SS 

- Phì dưỡng 

- Suy kiệt nguồn nước.  

- Hệ thống kênh thoát nước 

dọc đường giao thông chính, 

hệ thống xử lý nước thải. 

 Suy giảm nguồn 

nước ngầm 

- BOD, Nito, coliform  

- Sụt giảm trữ lượng. 

- Khu xử lý nước thải mỗi khu 

ở, điểm tập kết CTR.  

4 Ô nhiễm không 

khí, tiếng ồn 

- Bụi, mùi, PM10, SO2, NOx,CO 

- Độ ồn, rung 

- Hoat động giao thông nội 

bộ. Điểm tập kết CTR, khu 



57 

 

TT Tiêu chí Chỉ số 
Khu vực nghiên cứu,  

đánh giá 

- Bức xạ nhiệt XL nước thải. Bãi đỗ xe. 

5 Suy giảm đa 

dạng sinh học. 

- Suy giảm hệ sinh thái nông 

nghiệp; Giảm số loài, xuất hiện 

động, thực vật ngoại lai 

- Hệ sinh thái trên cạn và thủy 

vực giảm về diện tích. 

 

8.2.3. Dự báo các tác động của quy hoạch đến môi trường  

 Xu hướng tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

Các tác động đến môi trường kinh tế: Các tác động từ quá trình qui hoạch phân 

khu 5B thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng có tác động lớn đến môi trường KTXH 

thành phố Sóc Trăng nói chung và phường 5 nói riêng, các tác động này thể hiện ở 

các mặt tích cực và tiêu cực sau: 

Bảng 16: Khía cạnh tác động tới môi trường KTXH khi quy hoạch phân khu 5B 

thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng 

Tác động tích cực Các tác động tiêu cực 

 Quy hoạch phân khu 5B thuộc phường 

5, thành phố Sóc Trăng không chỉ nâng 

cao đời sống về vật chất và tinh thần cho 

nhân dân mà còn là động lực thúc đẩy 

kinh tế thành phố Sóc Trăng. 

 Tác động lớn và tích cực nhất của quy 

hoạch tới môi trường xã hội chính là sự 

thay đổi ở cơ cấu ngành nghề, tạo việc 

làm cho người dân phường 5. 

 Về đầu tư xây dựng khu ở mới, cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật trên địa bàn phường sẽ 

làm tăng điều kiện sống thuận lợi và tiện 

nghi hơn cho người dân. 

 Về đời sống nhân dân: Khi phải giao 

quyền sử dụng đất cho chính quyền địa 

phương hoặc nhà đầu tư phát triển hạ 

tầng để đầu tư xây dựng khu ở mới và 

công trình công cộng, người dân nhận 

được một khoản đền bù tùy theo loại đất 

(thổ cư, hoa màu hoặc đất ruộng), nhờ 

tiền đền bù người dân có ngân sách để 

ổn định cuộc sống. 

 Đầu tư, cải tạo và xây dựng hệ thống 

cây xanh ven kênh giúp cải tạo cảnh 

 Phát triển khu nhà ở mới, công trình 

công cộng có thể sẽ tạo tình trạng 

thất nghiệp gia tăng trong khu vực 

quy hoạchdo diện tích đất nông 

nghiệp là tư liệu sản xuất của nông 

dân. Nhường đất xây dựng khu ở, 

công trình công cộng và hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật đồng nghĩa với việc 

mất tư liệu sản xuất và mất việc làm. 

 Qui hoạch phân khu 5B sẽ tác động 

mạnh mẽ đến giá đất đai trên địa bàn 

phương, làm gia tăng chênh lệch 

giàu nghèo và điều kiện sống.  

 Sau khu đất nông nghiệp được thu 

hồi mà các khu ở mới, công trình 

công cộng theo quy hoạch được xây 

dựng chậm thì không tạo ra việc làm 

trực tiếp, người dân không có nguồn 

thu nhập sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

an sinh xã hội.  

 Việc thu hút một lượng lớn dân cư 

(tăng cơ học) đến sinh sống và làm 

việc trên địa bàn sẽ ảnh hưởng lớn 

lớn đến trật tự và an ninh trong khu 
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Tác động tích cực Các tác động tiêu cực 

quan, cải tạo điều kiện vi khí hậu đô thị. vực. 

Các tác động tiêu cực đến môi trường xã hội :   

Qui hoạch phân khu 5B thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng chiếm dụng gần 

132,42 ha đất canh tác nông nghiệp (chiếm 71,4% diện tích đất toàn khu). Đây là 

nguyên nhân làm hàng trăm hộ dân mất đất sản xuất từ nhiều đời nay, gây khó khăn 

lớn cho nhân dân và chính quyền các phường 5. Người dân sẽ mất đi nguồn lương 

thực và nguồn thu nhập từ hoạt động nông nghiệp, dẫn đến suy giảm mức sống, gây 

xáo trộn xã hội nếu không có cơ chế, chính sách khắc phục phù hợp.  

- Việc xây dựng phân khu 5B, cùng với lượng lao động và các khu dân cư tập 

trung sẽ là nguồn gia tăng mạnh sức ép lên vấn đề khai thác sử dụng các nguồn 

tài nguyên (đất, nước, thực phẩm...) đến các vấn đề thu gom xử lý nước thải, 

CTR nhất là tại các khu ở. 

- Đánh giá tổn thất lợi nhuận từ hoạt động canh tác đất nông nghiệp (lúa, hoa màu 

và cây ăn quả) của người dân phân khu 5B khi bị thu hồi đất. Việc thu hồi đất 

nông nghiệp ước tính làm mất đi khoản lợi nhuận hàng năm khoảng 4,5 tỷ/năm 

từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của đại bộ phận dân cư trên diện tích 132,42 

ha đất thu hồi. 

Các tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa: phân khu 5B, phường 5 sẽ tập 

trung số lượng lớn người dân nhập cư từ nơi khác đến làm ăn sinh sống tại khu vực 

gây xáo trộn lớn về mặt xã hội ở một số vấn đề như: tỷ lệ người dân thập phương cao 

khó quản lý; văn hóa khác nhau dễ gây mất đoàn kết… dẫn đến phát sinh các tệ nạn 

xã hội như mại dâm, cờ bạc....  

 Xu hướng tác động đến môi trường nước 

 a) Nguồn và thành phần gây ô nhiễm nước: 

Nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu là nước thải sinh hoạt của người dân sinh 

sống trong khu ở mới và làng xóm (cũ), ngoài ra còn một số nguồn ô nhiễm cục bộ 

khác từ một số công trình kỹ thuật như điểm tập kết CTR, trạm xử lý nước 

thải…Thành phần các chất ô nhiễm trong nước bao gồm các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, 

các chất dinh dưỡng (N, P), coliform. 

Bảng 17: Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm nước   

 

TT Nguồn ô nhiễm Khu vực ô nhiễm Thành phần-mức độ ô 

nhiễm 

1 Hoạt động sinh hoạt 

 Nước thải từ hoạt 

động sinh hoạt  

Nguồn nước kênh Chông 

Chác, kênh Xáng, kênh 

Nước Ngọt và kênh 6 

- Các chất hữu cơ BOD, 

SS, chất dinh dưỡng (N, P), 

coliform gây ô nhiễm, phú 
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TT Nguồn ô nhiễm Khu vực ô nhiễm Thành phần-mức độ ô 

nhiễm 

Thước, nước ngầm  dưỡng nước mặt. 

2 Khu kỹ thuật 

 Điểm tập kết 

CTR; điểm xả 

nước thải 

- Nước mưa chảy tràn  

- Nước rỉ rác phát sinh do 

phân hủy chất hữu cơ 

Các chất hữu cơ, cặn lơ 

lửng, các chất dinh dưỡng 

(N, P), coliform  

 b) Dự báo tải lượng ô nhiễm nước: 

 Tác động bởi nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt là từ khu dân cư, công trình công cộng. 

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất cặn bã, chất hữu cơ dễ phân huỷ, chất tẩy rửa, vi 

khuẩn, có thể gây ô nhiễm nguồn nước kênh Chông Chác, kênh Xáng, kênh Nước 

Ngọt và kênh 6 Thước và nước ngầm nếu không được xử lý. 

Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành phân khu 5B sẽ tiếp nhận phục vụ cho 

khoảng 6.176 nhân khẩu (tương đương khoảng 1.765 hộ gia đình).  

Đối với nước thải từ khu vệ sinh: Theo Gotaas, 1956, Feachem và nnk, 1983, 

tiêu chuẩn khối lượng nước đen từ khu vệ sinh khi sử dụng loại xí bệt, bồn tiết kiệm 

nước là 15,3 lít/người.ngày, thì lượng nước đen từ khu vệ sinh như sau. 

Bảng 18: Tổng khối lượng nước đen từ khu vệ sinh phát sinh trong các khu ở 

TT Ký hiệu lô đất Dân số (người) Khối lượng nước đen (m3/ngđ) 

A Đất ở mới  6.176 92,027 

1 NO-1 19 0,29 

2 NO-2 31 0,48 

3 NO-3 18 0,28 

4 NO-4 770 11,79 

5 NO-5 1.735 26,55 

6 NO-6 356 5,45 

7 NO-7 1.023 15,66 

8 NO-8 413 6,32 

9 NO-9 1.092 16,70 

10 NO-10 215 3,29 

11 NO-11 340 5,21 

B LX-1 (Ở làng xóm) 161 2,47 

Hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khối lượng các chất ô nhiễm 

trong nước thải toilet cho mỗi ngươi thải ra hàng ngày chưa qua xử lý: 

Bảng 19: Khối lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ khu nhà vệ sinh 

Chất ô nhiễm Khối lượng (g/người/ngày)(*) 

BOD5 45 – 54 

COD 72 -102 
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SS 70 – 145 

Dầu mỡ 10 - 30 

Tổng Nitơ 6 – 12 

Amoni 2,4 – 4,8 

Tổng Photpho 0,8 – 4,0 

        Nguồn: (*) Thống kê với các Quốc gia đang phát triển, S.J. Arceivala, 1985 
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Bảng 20: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ khu nhà vệ sinh 
 

Chất ô nhiễm Khối lượng (kg/ngày) 

BOD5 499 – 598 

COD 798 – 1131 

SS 776 – 1.608 

Dầu mỡ 111 – 332 

Tổng Nitơ 66 – 133 

Amoni 26,6 – 53,3 

Tổng Photpho 8,8 – 44,4 

Căn cứ theo lượng nước thải khu vệ sinh (94,5 m3/ngày) và tải lượng các chất 

ô nhiễm được dự báo tại bảng dưới, dự báo được nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải trong khu nhà vệ sinh khi không được xử lý, kết quả dự báo tại bảng sau: 

Bảng 21: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải trong khu nhà vệ sinh 

 

Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
QCVN 14:2008/BTNMT (Hệ số 

K=1.0) 

BOD5 222,5 – 267,5 50 

COD 357,5-507,5 - 

SS 347,5-722,5 100 

Dầu mỡ 49,25-149,2 20 

Tổng Nitơ 29,5-59,5  

Amoni 11,92-23,9 10 

Tổng Phốt pho 3,7-19,7 10 

    (QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt) 

Nếu so sánh với QCVN 14 :2008/BTNMT - Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, thì nồng độ một số chất ô nhiễm trong nước thải (như BOD5 ; 

SS,...) trong khu nhà vệ sinh vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Mức độ ô nhiễm 

nước thải này là rất cao và có tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh nếu thải 

trực tiếp ra các kênh, mương trong khu vực. 

 Xu hướng tác động đến chất lượng không khí 

a) Nguồn và thành phần gây ô nhiễm không khí 

Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu trong khu vực chủ yếu từ hệ thống hệ thống 

giao thông đối ngoại QL60; đường liên khu Tôn Đức Thắng, Đường Điện Biên Phủ 

và đường Phạm Hùng, bãi đỗ xe nội bộ và lượng nhỏ từ sinh hoạt của người dân 

(hoạt động đun nấu, nhà ăn). Ngoài ra một số nguồn nhạy cảm như điểm tập kết CTR, 

hệ thống xử lý nước thải. 
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Bảng 22: Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm không khí 

T

T 
Nguồn ô nhiễm Khu vực ô nhiễm 

Thành phần và mức độ ô 

nhiễm 

1 Hoạt động giao 

thông chính 

Các tuyến QL60 và đường 

liên khu Tôn Đức Thắng, 

Đường Điện Biên Phủ và 

đường Phạm Hùng. 

Bụi, CO, CO2, CmHn, SOx, NOx, 

R – COOH, R – CHO, Muội 

(C), Chì (Pb). Nguồn ô nhiễm 

lớn, phát tán trên diện rộng. 

2 Hoạt động giao 

thông nội bộ 

Chủ yếu từ hoạt động giao 

thông nội bộ, các bãi đỗ xe 

trong khu vực. 

CO, CO2, CmHn, SOx, NOx, R – 

COOH, R – CHO, Muội (C), 

Chì (Pb). Nguồn ô nhiễm cục bộ 

3 Hoạt động sinh 

hoạt của người 

dân 

Phát sinh các chất ô nhiễm 

cục bộ do sử dụng hóa chất 

bay hơi, khí gas, phục vụ ăn 

uống. 

Khí thải là bụi, SO2, CO, CO2, 

NO, NO2  do hoạt động sinh 

hoạt. 

4 Trạm xử lý nước 

thải, trung 

chuyển CTR. 

Nguồn gây ô nhiễm cục bộ. 

Mức độ ô nhiễm cao, tại các 

khu vực này cần bố trí cây 

xanh cách ly tối thiểu 5m.  

Mùi, khí thải từ quá trình phân 

hủy chất thải rắn, bùn thải như 

SO2, CH4, H2S, mecaptan … 

b) Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí: 

 Tác động do hoạt động giao thông vận tải  

Các hoạt động giao thông vận tải sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng kể. 

Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, CO, 

SO2, VOC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật 

xe qua lại và chất lượng đường giao thông. 

 Ô nhiễm không khí do hoạt động sinh hoạt trong khu vực 

Khi dự án hoàn tất các hạng mục công trình và đi vào vận hành, nguồn tác 

động đến môi trường không khí trong khu vực chủ yếu do khí thải từ việc đốt các khí 

gas từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Sử dụng phương pháp hệ số do WHO đề xuất, 

trên cơ sở hệ số các chất ô nhiễm khi đốt than và gas, với tổng lượng lượng gas sử 

dụng cho hoạt động sinh hoạt ước tính  khoảng 1.727,6 kg/ngày. 

Tổng lượng gas sử dụng cho các khu ở, công trình công cộng trong khu vực 

khoảng 1.727 kg/ngày. Tính toán lượng khí thải do đốt GAS: Xác định loại GAS đem 

đốt, chất lượng GAS: khí gas hoá lỏng LPG (50% propan, 50% butan); Xác định kiểu 

đốt: Bếp gas hộ gia đình đốt hở kiểu đốt tiếp nhiên liệu qua van tự động; Xác định 

khối lượng riêng GAS ở điều kiện tiêu chuẩn: 1m3 = 0,6963 kg. 
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Bảng 23: Hệ số các chất ô nhiễm khi đốt than và gas 

TT 
Loại hình lưu 

trú 

Lượng 

GAS Đốt 

(kg/ngày) 

Lượng 

GAS Đốt 

(m3/ngày) 

Thải lượng ô nhiễm không khí (kg/ngày) 

CO 
NOx PM10 SO2 VOCs 

 

Tổng K.lượng 1.727,653 2,244 2,760 0,205 0,018 0,151 1727,653 

1 NO-1 5,50 0,01 0,009 0,001 0,0001 0,0005 5,50 

2 NO-2 8,93 0,01 0,014 0,001 0,0001 0,0008 8,93 

3 NO-3 5,25 0,01 0,008 0,001 0,0001 0,0005 5,25 

4 NO-4 221,30 0,29 0,354 0,026 0,0023 0,0194 221,30 

5 NO-5 498,45 0,65 0,796 0,059 0,0051 0,0437 498,45 

6 NO-6 102,38 0,13 0,164 0,012 0,0010 0,0090 102,38 

7 NO-7 293,93 0,38 0,470 0,035 0,0030 0,0258 293,93 

8 NO-8 118,72 0,15 0,190 0,014 0,0012 0,0104 118,72 

9 NO-9 313,60 0,41 0,501 0,037 0,0032 0,0275 313,60 

10 NO-10 61,80 0,08 0,099 0,007 0,0006 0,0054 61,80 

11 NO-11 97,79 0,13 0,156 0,012 0,0010 0,0086 97,79 

12 LX-1  46,29 0,06 0,074 0,005 0,0005 0,0041 46,29 

  Ô nhiễm không khí, tiếng ồn khu vực bãi để xe 

Trong khu vực dự án sẽ bố trí 01 bãi đỗ xe tại khu vực công viên hồ nước ngọt: 

Tổng diện tích 6.240 m2, kích thước tối thiểu của nơi lưu giữ ô tô là 5 x 4 m/xe, ước 

tính số xe ô tô tối đa đỗ tại bãi là 220 xe, với hiệu năng sử dụng bãi ước tính khoảng 

70% thì số lượng ô tô lưu giữ tại bãi xe là 154 xe/ngày. 

Căn cứ vào hệ số đánh giá ô nhiễm nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

năm 1993, hệ số ô nhiễm không khí đối với với các loại xe ô tô con và ô tô khách là: 

Bụi: 0,07 (kg/U); SO2 = 2,05S (kg/U); NOx  = 1,19 (kg/U); CO = 7,72 (kg/U) (S: 

hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu, S= 1%). 

Từ lưu lượng xe ước tính tại khu vực và dựa vào các hệ số ô nhiễm do Cục 

Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993 thiết 

lập như trên có thể tính tải lượng khí thải của xe con và xe khách tại bãi đỗ xe như 

sau: Bụi = 0,0066 mg/m.s; SO2= 0,94 mg/m.s; NOx = 0,54 mg/m.s; CO = 7,24 

mg/m.s. 

Các chất ô nhiễm chủ yếu gồm CO, NOx, SOx, HC, tiếng ồn...vv. Căn cứ vào 

hệ số đánh giá ô nhiễm nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 1993, hệ số ô 

nhiễm không khí đối với với các loại xe ô tô con và ô tô khách là: Bụi: 0,07 (kg/U); 

SO2 = 2,05S (kg/U); NOx  = 1,19 (kg/U); CO = 7,72 (kg/U) (S: hàm lượng lưu huỳnh 

có trong dầu, S= 1%). 

Từ lưu lượng xe tại các bãi đỗ và dựa vào hệ số ô nhiễm do Cục BVMT Hoa 

Kỳ (USEPA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993 thiết lập có thể tính tải lượng khí 
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thải của xe con, xe khách tại bãi đỗ xe như sau: Bụi = 0,0066 mg/m.s; SO2= 0,94 

mg/m.s; NOx = 0,54 mg/m.s; CO = 7,24 mg/m.s. 

 Ô nhiễm khí thải từ điểm tập kết rác khu vực 

Trong khu vực dự án, còn có nguồn gây ô nhiễm không khí từ điểm tập kết rác 

sinh hoạt tại các khu ở, công trình công cộng. Các chất ô nhiễm chính ở khu vực này 

là các khí CH4, H2S, NH3, mecaptan và mùi. Nếu khu vực này không được theo dõi 

tốt việc vệ sinh hàng ngày thì sẽ gây mùi hôi rất khó chịu, là môi trường dễ phát sinh 

ruồi muỗi, lây lan mầm mống dịch bệnh. 

Thành phần chất lượng môi trường không khí từ nơi lưu giữ rác có nồng độ ô 

nhiễm bụi (0,2 mg/m3); H2S (0,02 mg/m3); NH3 (2,45 mg/m3) đạt tiêu chuẩn vệ sinh 

an toàn lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT. 

Đánh giá tác động môi trường các do chất thải rắn 

  Tác động do chất thải rắn sinh hoạt thông thường 

Phân khu 5B thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng sau khi đi vào hoạt động sẽ 

dung nạp số dân tối đa 6.176 nhân khẩu. Theo QCVN 01:2008/BXD thì chỉ tiêu phát 

sinh CTR tối đa đối với người dân trong khu vực đô thị là 1,2 kg/người/ngày. Ước 

tính tổng khối lượng CTR do hoạt động sinh hoạt khu vực dự án sẽ thải ra môi trường 

khoảng 7,2 tấn/ngày.  

Thành phần chất thải có khả năng tái chế tại các khu ở chiếm khoảng 85% 

(trong đó 40-45% là hữu cơ và 35-40% thành phần vô cơ có khả năng tái chế); còn lại 

khoảng 15% khối lượng không có khả năng chế tại. Dự báo khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh tại các khu chức năng trong khu ở. 

Bảng 24: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong khu vực quy hoạch 
 

TT ĐƠN VỊ ĐẤT Ở 

Khối lượng CTR 

sinh hoạt phát sinh 

(tấn/ngày) 

CTR tái chế 

(tấn/ngày) 

CTR không tái 

chế (tấn/ngày) 

  Đất ở (Ký hiệu lô) 7,218 6,135 1,083 

1 NO-1 0,02 0,02 0,00 

2 NO-2 0,04 0,03 0,01 

3 NO-3 0,02 0,02 0,00 

4 NO-4 0,92 0,79 0,14 

5 NO-5 2,08 1,77 0,31 

6 NO-6 0,43 0,36 0,06 

7 NO-7 1,23 1,04 0,18 

8 NO-8 0,50 0,42 0,07 

9 NO-9 1,31 1,11 0,20 
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TT ĐƠN VỊ ĐẤT Ở 

Khối lượng CTR 

sinh hoạt phát sinh 

(tấn/ngày) 

CTR tái chế 

(tấn/ngày) 

CTR không tái 

chế (tấn/ngày) 

10 NO-10 0,26 0,22 0,04 

11 NO-11 0,41 0,35 0,06 

12 LX-1 (Ở làng xóm) 0,19 0,16 0,03 

 Tác động do chất thải rắn nguy hại 

Nguồn phát sinh từ khu dân cư gồm: Pin, bóng đèn neon hỏng, các chất tẩy 

rửa,..; Chất thải nguy hại nếu không có biện pháp phân loại, thu gom và xử lý đúng 

kỹ thuật sẽ tác động mạnh mẽ đến môi trường sống đe dọa đời sống con người và hệ 

sinh thái. Do đó, cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định đối với thu gom và xử lý 

chất thải nguy hại. 

Đánh giá các tác động đến môi trường đất 

Hoạt động san lấp mặt bằng khu vực qui hoạch cần phải vận chuyển khối 

lượng đất san nền lớn do điều kiện địa hình. Căn cứ theo độ cao san nền trong khu 

vực, dự báo các khu vực có nguy cơ san lấp lớn có tác động mạnh đến môi trường 

không khí và môi trường đất, đặc biệt gây ô nhiễm bụi. 

Các hoạt động xây dựng công trình có tác động mạnh đến môi trường đất như: 

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu ở mới và các công trình công cộng. 

Xu hướng tác động đến hệ sinh thái cảnh quan: 

Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của diện tích cây xanh cảnh quan và cây cách 

ly trong phân khu 5B thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng nhằm đảm bảo điều kiện 

vi khí hậu, tính cân bằng lượng chất ô nhiễm phát thải và khả năng đáp ứng của điều 

kiện môi trường tự nhiên. Xác định thông qua mô hình quan hệ CO2 của hệ thống cây 

xanh, mặt nước. Tuy nhiên để xác định nhanh lượng CO2/ha mà diện tích cây xanh 

tích lũy theo từng thời điểm. Giả sử trạng thái thực vật hệ cây xanh sinh thái tương 

ứng với trạng thái rừng non thì lượng CO2 hấp thụ được xác định nhanh bằng thước 

Bitterlich: 

CO2 (tấn/ha) = - 53.242 + 11.508 G (m2/ha); với R2 = 0.987, P < 0.05 

Với diện tích cây xanh sinh thái và cây xanh cách đô thị trong quy hoạch là rất 

lớn 42,7 ha (chiếm 23% diện tích đất toàn phân khu 5B). Lượng CO2 hấp thụ toàn 

khu vực ước tính sẽ hấp thu 40,2 tấn CO2/ngày. Trên cơ sở giá trị ước tính lượng 

CO2 hấp thụ bởi hệ sinh thái trong cây xanh khu ở mới và công trình công cộng, đây 

là cơ sở để thẩm định và giám sát năng lực sinh học của hệ sinh thái, đồng thời lượng 

hóa được giá trị hấp thụ CO2 và vai trò của hệ thực vật tự nhiên trong giảm khí phát 

thải gây hiệu ứng nhà kính. 

8.3.  Các giải pháp bảo vệ môi trường  
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8.3.1. Các quy định cụ thể nhằm phát triển môi trường bền vững  

a) Bảo vệ môi trường nước mặt:  

Quan trắc, giám sát chất lượng nước mặt, kiểm soát lưu lượng và chất lượng 

nước thải tại các nguồn phát thải lớn (Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất…) 

đảm bảo xử lý đạt QCVN 14/2008/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT. 

Thực hiện xử lý nước thải phát sinh theo từng khu chức năng. Sau khi xử lý tại 

mỗi khu, nước thải đưa ra hệ thống cống thoát nước thải chung và đưa về trạm xử lý 

tập trung thành phố Sóc Trăng, công suất 15.180 m3/ng.đ. 

b) Bảo vệ môi trường không khí:  

Hệ thống cây xanh cách ly và cây xanh cảnh quan trong khu vực quy hoạch 

chiếm 21% diện tích quy hoạch sẽ có tác dụng điều hòa vi khí hậu, hấp thụ các chất ô 

nhiễm trong môi trường không khí (giảm bụi, ồn). Đặc biệt vùng ven các tuyến giao 

thông - nguồn phát sinh các chất ô nhiễm (ven đường giao thông nội bộ trong khu ở 

mới và làng xóm, điểm tập kết CTR, trạm phát điện…). 

c) Bảo vệ môi trường đất  

Điều tra theo dõi các điểm xả nước thải và trung chuyển chất thải rắn đặt ven 

kênh Chông Chác, kênh Xáng, kênh Nước Ngọt và kênh 6 Thước, trồng cây cải tạo 

phục hồi hệ sinh thái. 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý triệt để nước thải, chất thải rắn phát 

sinh gây ô nhiễm môi trường đất. 

d) Biện pháp quản lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường 

Để nâng cao công tác quản lý chất thải rắn, chất thải rắn các khu chức năng 

phải được phân loại ngay tại nguồn phát sinh, cụ thể chất thải rắn sinh hoạt phải được 

phân thành 2 loại: CTR hữu cơ, CTR vô cơ. Mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn 

các khu chức năng đề xuất: Sau khi phân loại tại nguồn chất thải được vận chuyển tới 

khu xử lý tập trung của thành phố. 

Khu vực bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe đặt trong khu vực mở rộng công viên hồ nước 

ngọt nên rất thuận lợi cho việc trồng cây xanh xung quanh, nghiên cứu biện pháp bố 

trí khuất tầm mắt không gây ảnh hưởng đến khu ở, công trình công cộng. 

8.3.2. Các giải pháp cụ thể với từng thành phần môi trường 

Bảo vệ môi trường nước mặt:  

Quan trắc, giám sát chất lượng thải tại các nguồn phát thải lớn (điểm tiếp nhận 

nguồn nước thải tập trung từng khu dân cư, trung tâm y tế, trường học …) đảm bảo 

xử lý đạt QCVN 14/2008/BTNMT. 
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Xử lý nước thải tập trung trong khu ở mới theo từng cụm sử dụng hệ thống bể 

Johkasou cải tiến gồm có 5 ngăn (bể) chính. Chất lượng xử lý nước thải được quyết 

định ở ngăn thứ ba phụ thuộc vào chất liệu màng sinh học được sử dụng. Hệ thống 

Johkasou cải tiến cần phải được cung cấp điện năng liên tục cho quá trình vận hành. 

Ðiện năng giúp vận hành bơm khí, ổn định dòng chảy, và duy trì tuần hoàn hệ thống 

nước thải. 

Bã lắng đọng (bùn lắng) trong hệ thống Johkasou cần phải được hút (ít nhất 1 

lần trong 1 năm) và xử lý. Nước sau khi xử lý từ bể tự hoại hoặc hệ thống Johkasou  

cùng với nước từ các hoạt động vệ sinh thông thường được xả vào cống thoát nước 

chung và xả ra nguồn tiếp nhận. 

 Bảo vệ môi trường không khí:  

Hoạt động giao thông: trồng cây xanh cảnh quan ven các tuyến giao thông nội 

bộ, xây dựng hệ thống giao thông giới hạn khoảng cách ly của các hoạt động phát 

triển các công trình ven tuyến giao thông nội bộ, quy định tuyến các phương tiện 

được phép lưu thông và tuyến đi bộ. 

Xây dựng hệ thống cây xanh cách ly dọc theo các tuyến mương và đường đi bộ 

dọc theo các tuyến mương kết nối với nhau theo một hệ thống thống nhất, đảm bảo 

thông thoáng cho khu vực. 

 

Cây xanh cảnh quan ven các tuyến đi bộ ven các tuyến kênh 

Hoạt động sinh hoạt: Khu ở mới và các công trình công cộng trong khu vực, 

khuyến khích dùng khí tự nhiên hay dùng điện thay cho việc sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch. 

Khu vực bãi đỗ xe: Trồng cây xanh bao phủ xung quanh bãi đỗ xe, nghiên cứu 

biện pháp bố trí khuất tầm mắt, giảm thiểu tiếng ồn, không gây ảnh hưởng đến không 

gian các khu chức năng khác. 
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Xây dựng hệ thống cây xanh cách ly khu vực bãi đỗ xe khu ở mới 

Trồng cây xanh cách ly tại các công trình nhạy cảm môi trường: Cây xanh, mặt 

nước trong khu vực có tác đụng điều hòa vi khí hậu, hấp thụ các chất ô nhiễm trong 

môi trường không khí (giảm bụi, ồn).  

 Biện pháp quản lý chất thải rắn: 

Để nâng cao công tác quản lý chất thải rắn, chất thải rắn các khu chức năng 

phải được phân loại ngay tại nguồn phát sinh, cụ thể chất thải rắn sinh hoạt phân 

thành 2 loại:, chất thải rắn có thể tái chế, chất thải rắn khác.  

Chất thải rắn trong khu vực được thu gom thông qua việc bố trí và lắp đặt đầy 

đủ hệ thống các thùng rác công cộng dọc theo các tuyến đường dạo, khoảng cách 

giữa các thùng là 50m/1 thùng.  

Mô hình thu gom và xử lý CTR các khu chức năng đề xuất: Sau khi phân loại 

tại các phòng ban và ven tuyến giao thông trong khu vực, rác thải rắn được vận 

chuyển tới điểm tập kết trong khu vực, sau đó định kỳ 1 ngày/lần, Chất thải rắn sinh 

hoạt phường 5 được Công ty Cổ phần Đô thị Sóc Trăng thu gom, vận chuyển về nhà 

máy xử lý chất thải rắn đặt tại địa bàn giáp ranh hai xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú) và xã 

Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên). 

8.3.3. Chương trình giám sát môi trường 

Quan trắc chất lượng môi trường có thể định nghĩa là một quá trình “quan trắc 

– đo đạc – ghi nhận – phân tích – xử lý và kiểm soát một cách thường xuyên, liên tục 

các thông số chất lượng môi trường. Việc quan trắc chất lượng môi trường không chỉ 

bên trong phạm vi ranh giới quy hoạch phân khu 5B, thành phố Sóc Trăng mà còn ở 

khu vực dân cư lân cận. 

Các công tác giám sát chất lượng môi trường phải có kế hoạch và lịch trình cụ 

thể. Các số liệu quan trắc chất lượng môi trường phải thường xuyên được cập nhật và 

đánh giá. 

Giai đoạn dự án đi vào vận hành, khai thác: Sau khu dự án đi vào vận hành, 

khai thác, vẫn cần tiếp tục thực hiện giám sát chất thải và môi trường xung quanh 

hàng năm theo định kỳ với các vị trí và chỉ tiêu như sau:  
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Bảng 25: Đối tượng, chỉ tiêu, vị trí, tần suất giám sát môi trường 
 

TT Vị trí quan trắc Số 

mẫu 

Chỉ tiêu quan trắc Tần 

suất 

Chỉ tiêu so sánh 

1 Giám sát chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn 

1.1 - 1 điểm tại khu vực 

tập kết chất thải rắn  

01 - Bụi lơ lửng,  

- Khí SO2, NO2, CO 

- Tiếng ồn. 

6 

tháng

/lần 

QCVN 

05:2009/BTNMT; 

26:2010/BTNMT 

1.2 - 1 điểm tại bãi đỗ 

xe  

01 - Bụi lơ lửng,  

- Khí SO2, NO2, CO 

- Tiếng ồn. 

6 

tháng

/lần 

QCVN 

05:2009/BTNMT; 

26:2010/BTNMT 

2 Giám sát chất lượng nước mặt 

 - Các kênh nước 

mặt chảy qua khu 

dân cư 

01 - pH, TSS, BOD, COD, 

Tổng N, Tổng P, NH4
+, 

dầu mỡ, hóa chất BVTV, 

Coliform 

3 

tháng

/lần 

QCVN 

08:2008/BTNMT 

3 Giám sát chất lượng nước thải 

3.1 - 1 điểm tại vị trí xả 

nước thải vào hệ 

thống cống thoát 

nước chung 

01 Lưu lượng nước thải, 

pH, DO, COD, BOD5, 

SS, tổng N, tổng P, NO2, 

N-NO3
-, Fetổng, dầu mỡ, 

Coliform. 

6 

tháng

/lần 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

 

IX. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH HUY 

ĐỘNG VỐN 

9.1. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư 

Nhằm tạo động lực phát triển đô thị cho phân khu 5B cần triển khai các dự án sau: 

- Dự án tuyến đường vành đai 1 (đoạn đi qua phân khu 5B), đường 5B-3, 5B-1 

(kêu gọi đầu tư) 

- Dự án mở rộng khu đô thị mới Hồ nước Ngọt (kêu gọi đầu tư). 

- Dự án đầu tư trung tâm thương mại phía Bắc thành phố (kêu gọi đầu tư). 

- Dự án đường gom phía Đông giáp QHPK 5A mục tiêu khắc phục vấn đề hạ 

tầng kỹ thuật và môi trường cho khu dân cư này. Ngoài ra tạo khoảng các ly và 

ranh giới khu nghĩa trang khóm 2, Chùa Somrong. 

- Bước đầu đầu tư trục cảnh quan và hành lang bảo vệ 2 bên kênh Thanh Niên. 

- Trường mẫu giáo (vốn ngân sách hoặc kêu gọi đầu tư). 

- Trường trung học cơ sở (vốn ngân sách hoặc kêu gọi đầu tư). 
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-  Xây dựng mới các tuyến đường 5B-2, 5B-4, 5B-5, 5B-6, 5B-7, 5B-8, 5B-9, 

5B-10, 5B-11 (kêu gọi đầu tư). 

- Trung tâm văn hóa (vốn ngân sách). 

-  Bãi đỗ xe (vốn ngân sách hoặc kêu gọi đầu tư). 

9.2. Các giải pháp về cơ chế và chính sách huy động vốn 

9.2.1. Giải pháp chung 

- Căn cứ vào danh mục ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 

thuật để gọi vốn đầu tư của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh. 

- Sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích theo dự án thông qua đấu thầu, giảm thiểu 

tình trạng lãng phí. Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển 

kết cấu hạ tầng đô thị. 

- Xây dựng và thực hiện quỹ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, Sử dụng quỹ đất 

hợp lý để tạo vốn xây dựng các công trình hạ tầng đô thị. 

- Khuyến khích các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước mở 

chi nhánh và văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh. Từng bước hình thành thị trường 

vốn trên địa bàn, đơn giản hoá các thủ tục cấp phát nhằm cải thiện môi trường vốn 

đầu tư. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát vốn đối với các doanh nghiệp; phát triển các 

loại hình dịch vụ hỗ trợ đầu tư. 

- Tiến hành tuyên truyền, quảng bá các thế mạnh của địa phương, quảng bá vị 

trí, vai trò và khả năng thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch 

trọng điểm... 

- Thu hút mạnh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng, 

tránh lãng phí. Đối với các tuyến đường xây dựng mới hoặc mở rộng cần đi kèm dự 

án phát triển dọc hai bên đường, dùng nguồn kinh phí thu được từ bán đầu giá quỹ 

đất hai bên đường này để đầu tư xây dựng đường, hạ tầng kỹ thuật đi kèm và trong 

rất nhiều trường hợp có thể dành kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống các công trình 

phúc lợi công cộng (nâng cấp hạ tầng trong các khu dân cư hiện hữu, xây dựng các 

khu đô thị, khu tái định cư, phát triển trường học, chợ, cây xanh đô thị…). 

- Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, trong đó xác 

định rõ các ngành, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá một số ngành, lĩnh vực xã hội (giáo dục-đào tạo, y tế, 

văn hoá-thông tin và thể dục thể thao) để huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh 

cho phát triển những ngành, lĩnh vực kể trên. 
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- Huy động kịp thời các nguồn thu theo quy định pháp luật (thuế nhà đất, đấu 

giá quỹ đất, tỷ lệ % phân cấp từ các khoản thu của huyện, ODA, FDI…). 

 - Tham gia chương trình nâng cấp đô thị Quốc gia giai đoạn 2009-2020. 

9.2.2.  Giải pháp huy động vốn ngân sách  

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành triển khai các công trình, dự án của 

Sở ngành đang thực hiện trên địa bàn đúng kế hoạch. Tăng cường phối hợp với các 

Bộ ngành ngay từ khâu xây dựng quy hoạch và kế hoạch, đảm bảo các công trình, dự 

án trọng điểm của huyện, nhất là các dự án lớn về đầu tư xây dựng các công trình hạ 

tầng xã hội, hệ thống giao thông.... 

9.2.3. Giải pháp huy động vốn từ các doanh nghiệp và từ nhân dân  

Để huy động nguồn vốn này cần thực hiện cải cách hành chính, tạo thông 

thoáng trong lĩnh vực đầu tư; Đề ra các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư tư nhân 

về thuế, cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, mở rộng các hình thức đầu tư như BOT, 

BT và các hình thức khác để thu hút vốn của các doanh nghiệp.…; định hướng phát 

triển đô thị cần có tính chiến lược và ít áp đặt, đảm bảo tính linh hoạt, khả năng phản 

ứng nhanh chóng với các tín hiệu của thị trường. 

Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn chính sách xã hội hóa trong một số lĩnh vực 

theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước để huy động tốt nguồn vốn từ 

mọi thành phần kinh tế. 

9.2.4.  Giải pháp huy động vốn nước ngoài 

Vốn nước ngoài bao gồm 2 nguồn chính là vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Mặc dù khả năng thu hút nguồn vốn 

FDI không lớn (do vị trí xa xôi cách trở), nhưng khả năng thu hút nguồn vốn ODA để 

phát triển kết cấu hạ tầng, xoá đói giảm nghèo và phát triển các lĩnh vực xã hội là phù 

hợp với hướng ưu tiên của các nhà tài trợ nên có nhiều triển vọng. Vì vậy, đề nghị 

tỉnh quan tâm giành nguồn vốn ODA để hỗ trợ cho đô thị.  

Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình thu hút vốn đầu tư không hoàn lại của các 

nước, các Tổ chức quốc tế và các Tổ chức phi chính phủ vào phát triển kết cấu hạ tầng. 

Đối với nguồn vốn FDI cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt 

các đầu mối tiếp xúc, xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu 

hạ tầng... tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng để thu hút các dự án đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là các ngành dịch vụ 

du lịch nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của đô thị.  
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X. QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

10.1. Yêu cầu chung: 

Các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng trong khu vực nghiên cứu phải tuân 

thủ các quy định sau: 

- Tuân thủ Luật pháp và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố có 

liên quan. 

- Tuân thủ quy hoạch phân khu đô thị và các quy định quản lý theo quy hoạch 

được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

- Việc điều chỉnh, thay đổi, bổ xung quy hoạch phải được thực hiện theo đúng 

quy định của pháp Luật. 

- Trong quá trình triển khai quy hoạch xây dựng có thể áp dụng các Tiêu chuẩn, 

quy phạm nước ngoài và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

10.2. Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc: 

Trên cơ sở quy hoạch phân khu được phê duyệt các yêu cầu về quy hoạch kiến 

trúc bao gồm: 

- Tuân thủ các định hướng về không gian, sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật đã được xác lập trong quy hoạch phân khu. 

- Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng về quy hoạch kiến trúc trong khu vực 

nghiên cứu như sau: 

+ Vị trí, quy mô các khu chức năng đô thị. 

+ Ranh giới các khu chức năng đô thị. 

+ Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 

+ Ngưỡng quy mô dân số tối đa được xác lập theo quy hoạch. 

+ Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, trong đó tận dụng tối đa hệ thống 

mặt nước hiện có phù hợp định hướng quy hoạch.  

+ Kiểm soát không gian, mật độ xây dựng, tầng cao tối đa trong khu vực.    

10.3. Yêu cầu về xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 

- Tuân thủ các định hướng về hạ tầng kỹ thuật và các chỉ tiêu đã được xác lập 

trong quy hoạch phân khu. 

- Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng về hạ tầng kỹ thuật trong khu vực 

nghiên cứu như sau: 

+ Hệ thống giao thông, bến bãi đỗ xe. 
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+ Chỉ giới đường đỏ. 

+ Vị trí, quy mô các đầu mối hạ tầng kỹ thuật. 

+ Hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Luật định.  

+ Nguyên tắc kiểm soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật.    

10.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo Luật định. 

- Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng về vệ sinh môi trường trong khu vực 

nghiên cứu như sau: 

Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng trong quá trình thi công xây dựng: 

+ Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá trình thi 

công để đảm bảo an toàn lao động và hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường.  

+ Tránh sử dụng các máy móc thi công đã cũ, phát sinh nhiều khí thải và tiếng 

ồn lớn. 

+ Có biện pháp san nền đảm bảo nguyên tắc san lấp từng khu vực, tránh gây úng 

ngập. 

+ Lập hàng rào cách ly các khu vực nguy hiểm. Che chắn những khu vực phát 

sinh bụi và dùng xe tưới nước để rửa đường. 

+ Xây dựng các nhà vệ sinh tạm thời phục vụ công nhân viên công trường xây 

dựng, có những biện pháp chống gây ô nhiễm với môi trường xung quanh. 

+ Việc vận chuyển chất thải phải sử dụng các hộp gen, thùng chứa có nắp đậy 

kín và phải được vận chuyển đi ngay trong ngày, tránh ùn tắc, tồn đọng trên công 

trường làm rơi vãi vào mương gây tắc nghẽn dòng chảy.  

+ Các chất thải sinh hoạt do cán bộ và công nhân xây dựng thải ra, các chất thải 

rắn trong quá trình thi công xây dựng cần được tập trung tại bãi chứa quy định, sau 

đó sẽ được thu gom chở đi xử lý theo quy định. 

- Các yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng trong quá trình khai thác sử dụng: 

Khi dự án đi vào hoạt động, các tác động đến môi trường chủ yếu là các tác động tích 

cực. Tuy nhiên cần có các biện pháp để hạn chế các tác động tiêu cực có thể phát sinh, 

ảnh hưởng đến môi trường: 

+ Rác thải được thu gom phân loại tại nguồn, tập kết tại các thùng rác quy định, 

thu gom và mang đi hàng ngày bằng hệ thống thu gom rác thải của khu vực.  

+ Cần có giải pháp kiến trúc bên ngoài và bên trong công trình đối với những 

khu nhà gần đường giao thông chính để giảm tiếng ồn và khói bụi do phương tiện 

giao thông gây ra.  
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+ Nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông bấm còi bừa bãi trong khu 

vực, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. 

+ Bố trí các xe chuyên dụng để tưới rửa đường trên những trục đường chính 

trong khu vực. Nghiêm cấm các xe chở vật liệu, phế thải không che đậy kỹ khi đi vào 

khu vực này.  

+ Có giải pháp kỹ thuật kết hợp mỹ quan để làm giảm mức độ ô nhiễm của các 

trạm bơm nước thải. 

+ Rác thải và nước thải bệnh viện phải được thu gom, xử lý riêng theo các quy 

định hiện hành trước khi đổ vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

XI. KHÁI TOÁN KINH PHÍ 

 - Căn cứ Quyết định 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 của Bộ Xây dựng Công 

bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu 

công trình năm 2016. 

 - Khái toán kinh phí xây dựng các công trình kiến trúc (công trình công cộng, 

thương mại, trường học, cây xanh đô thị, cây xanh khu ở....): 962,587 tỷ đồng.  

 Suất đầu tư phần kiến trúc: 4,94 tỷ đồng/ha. 

 - Khái toán kinh phí phần hạ tầng kỹ thuật: 247,061 tỷ đồng 

 Suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị: 1,33 tỷ đồng/ha. 

 - Tổng kinh phí dự kiến đầu tư xây dựng toàn phân khu: 1.162,538 tỷ đồng. 

 Suất đầu tư chung toàn phân khu: 6,27 tỷ đồng 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 Quy hoạch phân khu 5B, phường 5, thành phố Sóc Trăng được lập theo đúng 

các quy định, quy phạm hiện hành của Nhà nước, tuân thủ theo đồ án Điều chỉnh quy 

hoạch chung thành phố Sóc Trăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Thực hiện quy hoạch phân khu 5B trong tổng thể quy hoạch chung và đồng bộ 

với các quy hoạch phân khu khác của thành phố góp phần thúc đẩy sự phát triển về 

mọi mặt của thành phố Sóc Trăng, phù hợp với các tiêu chí của một đô thị loại II 

trong tương lai. Rất mong được các cấp, các ngành có thẩm quyền của thành phố, của 

tỉnh sớm thẩm định và phê duyệt đồ án để thực hiện các bước tiếp theo. 


